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MÁY IN PHUN CÁC HÃNG EPSON  
 

MÃ SP 
 

TÊN SẢN PHẨM 
 

HỆ THỔNG 
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
EWF4020 

 
 

 
 

EPSON WORKFORCE PRO 
WP-4020 

 
MỰC 
NƯỚC 

 
7,500,000 

 
 

- KHỔ A 4, 4 MÀU(SIÊU NHANH) 
- ĐỘ PHÂN GIẢI 4800X1200 DPI 
- IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG 
- TỐC ĐỘ 16 ĐEN, 11 MÀU ( ISO) 
- IN 2 MẶT  9.3PPM ĐEN,7.3PPM       

MÀU 
- KẾT NỐI :USB,WIFE,INTHERNET 
- BẢO HÀNH: 3 THÁNG 

MỰC 
PIGMENT 
UV 

7,750,000 

MỰC 
NHIỆT 

7,950,000 

EWF7110 

 
 

EPSON WORKFORCE PRO 
WP-7110 

 
MỰC 
NƯỚC 

 
6,300,000 

 
 

- KHỔ A 3, 4 MÀU 
- ĐỘ PHÂN GIẢI  4800X1200 DPI 
- IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG 
- TỐC ĐỘ 18 ĐEN, 10 MÀU THEO ISO – 

IN 2 MẶT  8.7PPM ĐEN,6 PPM MÀU 
- KẾT NỐI :USB,WIFE,INTHERNET 
- BẢO HÀNH: 3 THÁNG 

MỰC 
PIGMENT 
UV 

6,550,000 

MỰC 
NHIỆT 

6,950,000 

ET60 

 
 

EPSON STYLUSPHOTO T60 

MỰC 
NƯỚC 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
4,900,000 

 
 

- KHỔ A 4, 6 MÀU 
- ĐỘ PHÂN GIẢI: 5760X1440 DPI 
- TỐC ĐỘ : 37 ĐEN, 38 MÀU 
- KẾT NỐI: USB 
- IN TRỰC TIẾP CD/DVD 
- NÂNG CẤP THÀNH EPSON L800 

CHẠY ỔN ĐỊNH HƠNTHÊM                                                     
300,000 VNĐ 

-  BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

MỰC 
PIGMENT 
UV 

5,300,000 

MỰC 
NHIỆT 

5,550,000 

 
 
 

 MỰC 
NƯỚC 
MỰC 

 
4,700,000 

 

- KHỔ A 4, 6 MÀU 
- ĐỘ PHÂN GIẢI: 5760X1440 DPI 
- TỐC ĐỘ : 37 ĐEN, 38 MÀU 
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ET50 

 
EPSON STYLUSPHOTO T50 

CHÍNH 
HÃNG 

 - KẾT NỐI: USB 
- IN TRỰC TIẾP CD/DVD 
- NÂNG CẤP THÀNH EPSON L800 

            CHẠY ỔN ĐỊNH HƠNTHÊM                       
300,000 VNĐ 

- BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

MỰC 
PIGMENT 
UV 

5,100,000 

MỰC 
NHIỆT 

5,350,000 

EL360  

 
 

EPSON L360 

 
 
 
MỰC IN 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 

4,750,000 

- IN – SCAN – COPY 
- KHỔ A 4, 4 MÀU  
- ĐỘ PHÂN GIẢI : 5760X1440 DPI 
- TỐC ĐỘ COPY: 5S/TRANG ĐEN         

,10S /MÀU  
- TỐC ĐỘ IN: 33 T ĐEN,15 MÀU 
- 4 BÌNH MỰC IN ĐƯỢC 4000T 
- KẾT NỐI USB 
- MÃ MỰC T664.. 
- BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

EL310 

 
EPSON L310 

 
MỰC IN 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 

3,700,000 

- IN PHUN KHỔ A 4, 4 MÀU 
- ĐỘ PHÂN GIẢI 5760X1440DPI 
- TỐC ĐỘ : 33 ĐEN/PHÚT 
- MÃ MỰC T664.. 
- KẾT NỐI: USB 
- BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

EL220 

  
EPSON L220 

 
MỰC IN 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 

3,700,000 

- IN – SCAN - SCOPY 
- IN PHUN KHỔ A 4, 4 MÀU 
- ĐỘ PHÂN GIẢI 5760X1440DPI 
- TỐC ĐỘ : 27 ĐEN/PHÚT, 15 MÀU 
- MÃ MỰC T664.. 
- KẾT NỐI: USB 
- BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

EL805 

 
EPSON L805 

 
MỰC IN 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 

7,400,000 

- IN PHUN KHỔ A 4, 6 MÀU 
- ĐỘ PHÂN GIẢI  5760X1440DPI 
- TỐC ĐỘ 34 ĐEN/ PHÚT 
- IN TRỰC TIẾP CD/DVD 
- MÃ MỰC T673.. 
- KẾT NỐI USB, WIFE 
- BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

EL850 

 
 

EPSON L850 
 

 
 

MỰC IN 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 

10,100,000 

- IN – SCAN - COPY 
- IN PHUN KHỔ A 4, 6 MÀU 
- ĐỘ PHÂN GIẢI  5760X1440DPI 
- TỐC ĐỘ IN/COPY 38 ĐEN, 37 MAU/ 

PHÚT 
- ĐỘ PHÂN GIẢI SCAN 1200X2400       

DPI, MÀN HINH LCD 
- IN TRỰC TIẾP CD/DVD 
- MÃ MỰC T673.. 
- KẾT NỐI USB 
- BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 
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EL1300 

 
 

EPSON L1300 
 

MỰC IN 
CHÍNH 
HÃNG 

11,400,000 - IN PHUN , 5 MÀU , KHỔ A 3+ 
- TỐC ĐỘ 30 ĐEN, 17 MÀU 
- ĐỘ PHÂN GIẢI 5760X1440 DPI 
- KẾT NỐI USB 
- HẠT MỰC SIÊU NHỎ 3PL 
- MÃ MỰC T664,.. 
- BẢO HÀNH MÁY I NĂM 

EL1800 

 
 

EPSON L1800 

MỰC IN 
CHÍNH 
HÃNG 

14,050,000 - IN PHUN , 6 MÀU , KHỔ A 3+ 
- TỐC ĐỘ 15 ĐEN, 15 MÀU 
- ĐỘ PHÂN GIẢI 5760X1440 DPI 
- KẾT NỐI USB 
- HẠT MỰC SIÊU NHỎ 1.5PL 
- MÃ MỰC T673,.. 
- BẢO HÀNH MÁY I NĂM 

EL550  

 
 

EPSON L550 

 
 

MỰC IN 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 

7,500,000 

- IN – SCAN – COPY – FAX 
- IN PHUN KHỔ A 4, 4 MÀU 
- TỐC ĐỘ IN 33 ĐEN, 15 MÀU/ P 
- COPY 33 ĐEN, 15 MÀU/ PHÚT 
- QUÉT 1200X2400DPI,48 BIT 
- FAX 33.6KBPS,KHAY 30 TỜ 
- KẾT NỐI USB, INTHERNET 
- BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

EXP410 

 
 

EPSON  EXPRESSSSION 
HOME XP 410 

MỰC 
NƯỚC 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
2,900,000 

 
 

 
- IN – SCAN – COPY, 4 MÀU 
- ĐỘ PHÂN GIẢI 5760X1400 DPI 
- TỐC ĐỘ IN 6.2 PPM ĐEN,3.1PPM     

MÀU 
- KẾT NỐI USB, WIFE 
- MÃ MỰC T200 
- BẢO HÀNH MÁY 6 THÁNG 

MỰC 
PIGMENT 
UV 

3,160,000 

MỰC 
NHIỆT 

3,360,000 

ELQ310 

 
EPSON LQ 310 

 
 
MỰC THEO 
MÁY 

 
 

4,950,000 

- MÁY IN KIM KHỔ A 4,4 KIM 
- TỐC ĐỘ 347 KÝ TỰ/GIÂY(10CPI) 
- 416 KÝ TỰ /GIÂY(12 CPI) 
- ĐỘ PHÂN GIẢI 360X360 DPI 
- BỘ NHỚ 128KB 
- SỬ DỤNG BĂNG MỰC S015569 
- 1 BẢN CHÍNH 3 BẢN SAO 
- BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

E1390 

  
EPSON STYLUS PHOTO 1390 

MỰC 
NƯỚC 
 

8,700,000 
 

 MÁY IN PHUN KHỔ A 3+, 6 MÀU 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 5760X1440DPI 
 TỐC ĐỘ 15 ĐEN,MÀU/ PHÚT 
 HẠT MỰC 1.5PL 
 KẾT NỐI USB 2.0 
 MÃ HỘP MỰC 85N 
 BẢO HÀNH MÁY 12 THÁNG 

MỰC 
PIGMENT 
UV 

9,100,000 

MỰC 
NHIỆT 

9,270,000 
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E1430 

 

 
 

EPSON ARTISAN 1430 

 
MỰC 
NƯỚC 
 

 
7,500,000 

 

 MÁY IN PHUN KHỔ A 3+, 6 MÀU 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 5760X1440DPI 
 TỐC ĐỘ 2.8 ĐEN,MÀU THEO ISO 
 HẠT MỰC 1.5PL 
 KẾT NỐI USB 2.0,WIFE 
 IN TRỰC TIẾP CD/DVD 
 MÃ HỘP MỰC 81N 
 BẢO HÀNH MÁY 12 THÁNG 

MỰC 
PIGMENT 
UV 

8,000,000 

 
MỰC 
NHIỆT 

 
8,100,000 

 
XP600 

 

  
 
 
 

EPSON XP 600 

 
MỰC 
NƯỚC 
 

 
3,900,000 

 

 IN-SCAN-COPY 
 MÁY IN PHUN KHỔ A 4, 5 MÀU 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 5760X1440DPI 
 TỐC ĐỘ  IN 12 ĐEN,9 MÀU /PHÚT          

( ISO) 
 TỐC ĐỘ COPY 9 Đ,8.1 MÀU/ PHÚT   

(ISO) 
 SCAN 9600X9600 DPI, 48 BIT 
 KẾT NỐI USB 2.0,WIFE,MÁY ẢNH,     

THẺ NHỚ 
 IN TRỰC TIẾP CD/DVD 
 MÃ HỘP MỰC 273 
 BẢO HÀNH MÁY 6 THÁNG 

 
 
MỰC 
PIGMENT 
UV 

 
 
 

4,150,000 

 
 
MỰC 
NHIỆT 

 
 

4,350,000 

MÁY IN PHUN CANON – BROTHER - HP 
 
 

CIP2770 

 

 
CANON PIXMA IP 2770 

 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 

1,200,000 

 IN PHUN 4 MÀU,KHỔ A 4 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 4800X1200 DPI 
 TỐC ĐỘ IN 7ĐEN, 4.8 MÀU/ PHÚ 
 KHAY GIẤY 100 TỜ 
 MÃ MỰC PG 810/ CL811 
 BẢO HÀNH MÁY 3 THÁNG 

 
 
MỰC LIÊN 
TỤC 

 
 

1,650,000 

CIX6520 

 
CANON PIXMA IX 6520 

 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 

5,500,000 

 IN PHUN 5 MÀU, KHỔ A 3+ 
 TỐC ĐỘ IN 11.3 ĐEN,8.8 MÀU /P 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 9600X2400 DPI 
 KHAY GIẤY 150 TỜ 
 MÃ MỰC PGI 525/ CLI 526 
 KÍCH THƯỚC 549X299X159,           

7,6 KG 
 BẢO HÀNH MÁY 3 THÁNG 

 
 
MỰC LIÊN 
TỤC 

 
 

5,650,000 

CIP7270 

 
CANON PIXMA IP 7270 

 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 

2,500,000 

 IN PHUN 5 MÀU ,KHỔ A 4 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 9600X2400 DPI 
 TỐC ĐỘ 15 ĐEN, 10 MÀU/ PHÚT 
 IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG 
 IN TRỰC TIẾP CD/DVD 
 KẾT NỐI USB, WIFE 
 MÃ MỰC PGI750/CLI 751 
 BẢO HÀNH MÁY 3 THÁNG 

 
 
MỰC LIÊN 
TỤC 

 
 

3,200,000 
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CIX6820 

 
CANON PIXMA IX 6820 

 

 
 
MỰC LIÊN 
TỤC 

 
 

5,400,000 

 IN PHUN 5 MÀU, KHỔ A 3 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 9600X2400 DPI 
 TỐC ĐỘ 15 ĐEN, 10.4 MÀU/ PHÚT 
 KẾT NỐI USB,WIFE 
 MÃ MỰC PGI 250/CLI 251 
 BẢO HÀNH MÁY 3 THÁNG 

 
 
 

CIX6770 

 

 
CANON PIXMA IX 6770 

 

 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 

5,000,000 

 
 
 IN PHUN 5 MÀU, KHỔ A 3 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 9600X2400 DPI 
 TỐC ĐỘ 15 ĐEN, 10.4 MÀU/ PHÚT 
 KẾT NỐI USB,WIFE 
 MÃ MỰC PGI 750/CLI 751 
 BẢO HÀNH MÁY 3 THÁNG 

 
MỰC LIÊN 
TỤC 

 
5,200,000 

CG1000 

 
CANON PIXMA G 1000 

 

 
 

 
 
 
 

MỰC LIÊN 
TỤC CHÍNH 

HÃNG 

 
 
 
 
 
 
 

2,800,000 

 Loại máy: In phun màu 
 Chức năng:  IN 
 Khổ giấy in:  Tối đa khổ A4 
 Tốc độ in:  8.8ipm (mono) / 

5.0ipm (colour) 
 Độ phân giải:  4800 (horizontal)*1 x 

1200 (vertical) dpi 
 Chuẩn kết nối: USB 2.0 
 Chức năng đặc biệt:  Sử dụng mực 

tiếp ngoài chính hãng 
 Mực in sử dụng: Canon GI-

790Bk/C/M/Y 
 Bảo hành: Chính hãng 1 năm 

CG2000 

 
CANON PIXMA G 2000 

 

 
 

 
 
 
 

MỰC LIÊN 
TỤC CHÍNH 

HÃNG 

 
 
 
 
 
 
 

3,950,000 

 In Phun, copy, scan màu, khổ A4 
 Độ phân giải: in 4800x1200 dpi, 

scan 600x1200 dpi 
 Tốc độ in: 8.8 ipm (đen), 5.0 ipm 

(màu) 
 Tốc độ scan 3.5ms/line (Màu), 

1.2ms/line (Grayscale) 
 Tốc độ copy 32 giây 
 Kết nối USB 2.0 
  Mực GI 790 (BK/C/M/Y) 

(6000/7000 trang) 
 Tương thích Win 7, Win 8.1, Win 10 

(32, 64 bit), Mac OS 10.6 hoặc cao 
hơn 

 Bảo hành 12 tháng 
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CG3000 

 
CANON PIXMA G 3000 

 

 
 

 
 
 
 

MỰC LIÊN 
TỤC CHÍNH 

HÃNG 

 
 
 
 
 
 
 

5,800,000 

 In Phun, copy, scan màu, khổ A4 
 Độ phân giải: in 4800x1200 dpi, scan 

600x1200 dpi 
 Tốc độ in (A4): 8.8 ipm (đen), 5.0 ipm 

(màu) 
 Tốc độ scan 3.5ms/line (Màu), 

1.2ms/line (Grayscale) 
 Tốc độ copy (A4): 24 giây 
 Kết nối USB 2.0 
 Wireless 802.11 b/g/n 
 Mực GI 790 (BK/C/M/Y) (6000/7000 

trang) 
 Tương thích Win 7, Win 8.1 (32, 64 

bit), Mac OS 10.6 hoặc cao hơn 
 Bảo hành 12 tháng 

BT800W  
 

 
 

BROTHER MFC-T800W 

 

 
 

 
 
 
 

MỰC LIÊN 
TỤC CHÍNH 

HÃNG 

 
 
 
 
 
 
 

5,900,000 

 Đa Chức năng: In - Copy – Scan – Fax 
- Wireless – Hệ thống nạp mực, chi 
phí vận hành thấp với mực bơm lại dễ
dàng và giảm thiểu đỗ mực.. 

 Hộp mực đen in đến 6000 trang (độ phủ
5%). 

 Tốc độ in: 27 tr/ph (trắng đen), 10 
tr/ph (màu)  

 Khay nạp bản gốc tự động: 20 tờ 
 Bộ nhớ trong: 64 MB 
 Độ phân giải: 1200x6000dpi  
 Chức năng in mạng không dây 

(Wireless) 
 Chức năng gửi và nhận Fax bằng máy 

tính (PC Fax) 
 Kết nối: USB 2.0 High-Speed, card 

mạng không dây 
BT300 

 
BROTHER DCP T300 

 

 
 

 
 
 
 

MỰC LIÊN 
TỤC CHÍNH 

HÃNG 

 
 
 
 
 
 
 

3,900,000 

 Đa chức năng  IN – SCAN - SCOPY 
 Giao tiếp USB 2.0 High-speed  
 In trắng đen 27 trang/phút, in màu 10 

trang/phút  
 Độ phân giải in 1200x6000dpi  
 Độ phân giải scan 1200x2400dpi 
 Bộ nhớ 64MB 
 Phóng to thu nhỏ 25%-400% 
 Khay giấy 100 tờ. Sử dụng mã mực: 

Brother BT6000BK (6,000 trang), 
BT5000C/M/Y (5,000 trang). 



  

TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP IN : 0988 800 723 (GẶP QUAN)                                
CẬP NHẬT THÁNG 09/2016                                                                                                  

BT700W 

 
 

BROTHER DCP T700W 

 

 
 

 
 
 
 

MỰC LIÊN 
TỤC CHÍNH 

HÃNG 

 
 
 
 
 
 
 

4,900,000 

 Đa chức năng  IN – SCAN - SCOPY 
 Giao tiếp USB 2.0 High-speed 
 Tích hợp wireless 
 In trắng đen 27 trang/phút, in màu 10 

trang/phút 
 Độ phân giải in 1200x6000dpi 
 Độ phân giải scan 1200x2400dpi 
 Bộ nhớ 64MB  
 Phóng to thu nhỏ 25%-400%  
 Khay giấy 100 tờ. Sử dụng mã mực: 

Brother BT6000BK (6,000 trang), 
BT5000C/M/Y (5,000 trang). 

BJ3520 

 
BROTHER MFC – J3520 

 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 

8,400,000 

 IN – SCAN – COPY – FAX 
 IN PHUN 3 MÀU, KHỔ A 4 
 TỐC ĐỊNH IN 35 ĐEN,  27 ĐEN/ P 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 6000X1200 DPI 
 BỘ NHỚ TRONG 128M 
 IN QUA THIẾT BỊ DI ĐỘNG        

AIRPRINT, BROTHER 
IPRINT&SCAN,GOOGLE CLOUD    
PRINT 

 KẾT NỐI USB, WIFE 
 BẢO HÀNH MÁY 3 THÁNG 

 
 
MỰC LIÊN 
TỤC 

 
 

9,400,000 

HPX451 

 
HP OFFICEJET  PRO X 451 

  

 
MỰC IN 
CHÍNH 
HÃNG 

 
9,000,000 

 IN PHUN 4 MÀU 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 2400X1200DPI 
 TỐC ĐỘ IN 45TR/PHÚT 
 KẾT NỐI: USB, WIFE,INTERNET. 
 IN 2 MẶT 18 TRANG/PHÚT 
 TỐC ĐỘ XỬ LÝ 792MHZ 
 BỘ NHỚ TRONG 512M 
 TRỘNG LƯỢNG 17.1KG 
 BẢO HÀNH 30,000 TRANG  

 
MỰC 
NƯỚC 

10,500,000 

MỰC DẦU 11,000,000 

MÁY IN LASER CANON 
C2900 

 
CANON LBP 2900 

 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 
2,750,000 

 IN LASER KHỔ A 4, TRẮNG ĐEN 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 2400X600 DPI 
 TỐC ĐỘ 12 TRANG/ PHÚT 
 BỘ XỬ LÝ : 266MHZ 
 BỘ NHỚ TRONG 2MB 
 KHAY GIẤY 150 TỜ 
 KẾT NỐI USB 2.0 
 CÔNG SUẤT: 5000 TR/THÁNG 
 TONER: 303( 2000 TRANG) 
  BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

C6000 

 
CANON LASER SHOT LBP 

 
 
 
MỰC 
CHÍNH 

 
 
 
 

2,260,000 

 IN LASER KHỔ A 4, TRẮNG ĐEN 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 2400X600 DPI 
 TỐC ĐỘ 18PPM 
 BỘ NHỚ TRONG 2MB 
 KẾT NỐI USB 2.0 



  

TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP IN : 0988 800 723 (GẶP QUAN)                                
CẬP NHẬT THÁNG 09/2016                                                                                                  

6000/6030 HÃNG  BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 
C3300 

 
 

CANON LASER LBP 3300 

 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 

3,990,000 

 IN LASER KHỔ A 4, TRẮNG ĐEN 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 1200X600 DPI 
 TỐC ĐỘ 18 TRANG /PHÚT 
 BỘ XỬ LÝ: 266MHZ 
 BỘ NHỚ TRONG 8MB 
 KHAY GIẤY : 150 TỜ 
 CÔNG SUẤT 5000 TR/THÁNG 
 KẾT NỐI USB 2.0 
 IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG 
 TONER: 308(2500 TRANG) 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

C6200D  

 
CANON LASER LBP 6200D 

 
 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 
 

3,050,000 

 IN LASER KHỔ A 4, TRẮNG ĐEN 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 2400X600 DPI 
 IN 2 MẶT, BỘ XỬ LÝ 266MHZ 
 TỐC ĐỘ 21 TRANG/ PHÚT 
 BỘ NHỚ TRONG 8MB 
 KHAY GIẤY 150 TỜ 
 CÔNG SUẤT 5000 TR/ THÁNG 
 KẾT NỐI USB 2.0 
 TONER: 326(2100TRANG) 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

CMF215 

 
CANON LASER MF 215 

 
 
 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 
 
 

5,600,000 

 IN – SCAN – COPY – FAX , 
 LASER KHỔ A 4, TRẮNG ĐEN 
 ĐỘ PHÂN GIẢI IN 2400X600 DPI/    

COPY / SCAN 60X600 DPI/ FAX  
200X400 DPI 

 MÀN HÌNH LCD ĐƠN SẮC HIỂN          
THỊ 6 DÒNG THÔNG TIN 

 TỐC ĐỘ IN / COPY 23 TRANG/ P 
 BỘ NHỚ TRONG 128MB 
 KHAY GIẤY 250 TỜ 
 KẾT NỐI USB 2.0, TL: 11.7KG 
 TONER: 337(2400TRANG) 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

CMF226DN  
 
 
 

 
CANON LASER MF226 DN 

 
 
 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 
 
 

5,600,000 

 IN – SCAN – COPY – FAX , 
 LASER KHỔ A 4, TRẮNG ĐEN 
 ĐỘ PHÂN GIẢI IN 1200X1200 DPI/   

COPY / SCAN 60X600 DPI/ FAX  
200X400 DPI 

 MÀN HÌNH LCD ĐƠN SẮC HIỂN THỊ        
6 DÒNG THÔNG TIN 

 TỐC ĐỘ IN / COPY 27 TRANG/ P 
 IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG 
 BỘ XỬ LÝ: 256MHZ 
 BỘ NHỚ TRONG 8MB 
 CÔNG SUẤT 10,000 TR/ THÁNG 
 KẾT NỐI USB 2.0, TL: 11.7KG 
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 TONER: 337(2400TRANG) 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

MÁY IN LASER HP 
 

HPM125A 
 
 

 
 

HP LASERJET M125A 
(IN – SCAN – COPY) 

 
 
 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 
 
 

2,950,000 

 IN – SCAN – COPY, KHỔ A A 4 
 ĐỘ PHÂN GIẢI IN 600X600 DPI 
 ĐỘ PHÂN GIẢI COPY 1200X1200        

DPI 
 TỐC ĐỘ SCAN: 5 MÀU,7 ĐEN/P 
 BỘ NHỚ TRONG 128M 
 BỘ XỬ LÝ 600MHZ 
 TỐC ĐỘ IN 20 TRANG/ PHÚT 
 KẾT NỐI USB 
 KHAY GIẤY 150 TỜ, KHAY TAY 1 T 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

HPM127FN 

 
HP LASERJET M127FN 

(IN – SCAN – COPY - FAX) 

 
 
 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 
 
 

3,850,000 

 IN – SCAN – COPY – FAX , KHỔ A4 
 ĐỘ PHÂN GIẢI IN 1200X1200 DPI 
 ĐỘ PHÂN GIẢI COPY 1200X1200DPI 
 TỐC ĐỘ SCAN: 5 MÀU,7 ĐEN/P 
 BỘ NHỚ TRONG 128M 
 TỐC ĐỘ IN 19 TRANG/ PHÚT 
 KẾT NỐI USB,INTHERNET 
 TONER : HP CE283A 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

 
 
 
 

HP1102 

 

 
HP LASERJET PRO P1102 

(CE651A) 

 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 

2,100,000 

 IN LASER KHỔ A 4, TRẮNG ĐEN 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 600X600 DPI 
 TỐC ĐỘ 18 TRANG/ PHÚT 
 BỘ XỬ LÝ 266MHZ 
 BỘ NHỚ TRONG 2MB 
 KẾT NỐI USB 2.0 
 KHAY GIẤY 150 TỜ 
 CÔNG SUẤT 5000 TR/ THÁNG 
 TONER : CE285A(2000 TRANG) 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

HP3015DN 

 
HP LASERJET 3015DN (IN 2 

MẶT – IN MẠNG) 

 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 

18,300,00
0 

 IN LASER KHỔ A 4, TRẮNG ĐEN 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 1200X1200 DPI 
 TỐC ĐỘ 42 TRANG/ PHÚT 
 BỘ NHỚ TRONG 128MB 
 BỘ XỬ LÝ 540MHZ 
 IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG 
 KẾT NỐI USB 2.0,INTHERNET 
 KHAY GIẤY 500 TỜ 
 CÔNG SUẤT 100,000 TR/ THÁNG 
 TONER :CE55A(6000 TRANG)  
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

HPM706N   
 
 
 

 
 
 
 

 IN LASER KHỔ A 3, TRẮNG ĐEN 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 1200X1200 DPI 
 TỐC ĐỘ 35 TRANG/ PHÚT 
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HP LASERJET PRO 

M706N(A3 – IN MẠNG) 

MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

19,950,00
0 

 BỘ NHỚ TRONG 256MB 
 BỘ XỬ LÝ 750MHZ 
 IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG 
 KẾT NỐI USB 2.0,INTHERNET 
 KHAY GIẤY 350 TỜ 
 CÔNG SUẤT 65,000 TR/ THÁNG 
 TONER :93A(12,000 TRANG)  
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

HPM425DN  
 

 
 

HP LASERJET M425DN 
(IN 2 MẶT,IN MẠNG – SCAN 

– COPY – FAX) 

 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 

16,250,00
0 

 IN – SCAN – COPY – FAX 
 ĐỘ PHÂN GIẢI IN & COPY 600X1200  

DPI 
 TỐC ĐỘ IN & COPY 33 TRANG/P 
 ĐỘ PHÂN GIẢI SCAN 1200 

DPI(FLATBED, ADF) 
 BỘ NHỚ TRONG 256M 
 KHAY GIẤY 250 TỜ 
 CÔNG SUẤT 50,000 TRANG/THÁNG 
 KẾT NỐI USB 2.0,INTHERNET 

NETWORK, IN 2 MẶT 
 TONER CF280A (2300 TRANG) 

CF280X(6,900 TRANG) 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

HPCP1025
NW 

 

 
 

HP COLOR LASERJET PRO 
CP1025NW (IN LASER MÀU, 

MẠNG,WIFE) 

 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 

5,600,000 

 IN LASER MÀU , KHỔ A 4 
 TỐC ĐỘ IN 4 MÀU,17 ĐEN/ PHÚT 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 2400X600 
 BỘ XỬ LÝ 400MHZ 
 BỘ NHỚ TRONG 64M 
 KHAY GIẤY 150 TỜ 
 CÔNG SUẤT 15,000 TRANG/ THÁNG 
 KẾT NỐI USB 2.0, INTHERNET 

NETWORK, WIFE 
 TONER: 310A-314A(1800 TRANG) 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

HPM276NW 

 
HP LASERJET  PRO 200 

COLOR M276NW ( IN LASER 
MÀU, IN MẠNG, WIFE – 
SCAN – COPY – FAX) 

 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 

16,300,00
0 

 IN LASER MÀU, IN MẠNG, WIFE – 
SCAN – COPY – FAX 

 TỐC ĐỘ IN 14 ĐEN,MÀU/ PHÚT 
 ĐỘ PHÂN GIẢI SCAN SIÊU NÉT 8 

MEGAPIXELS 
 BỘ XỬ LÝ 750MHZ 
 BỘ NHỚ TRONG 256M 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 600X600DPI 
 KẾT NỐI USB,WIFE,NETWORK 
 CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT : SCAN TỪ 

USB,FOLDER,EMAIL,WEB/CLOURD  
,PRINTR COPY,SCAN,FAX 

 CÔNG SUẤT 30,000 TRANG/ THÁNG 
 TONER : HP-131A(CF 210A/CF211A/ 

CF 212A/CF 213A) 
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 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 
HPM451DN 

 
HP LASERJET  PRO 400 

COLOR M451DN ( IN LASER 
MÀU 2 MẶT, IN MẠNG) 

 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 

15,300,00
0 

 IN LASER MÀU 2 MẶT, IN MẠNG 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 600X600 DPI 
 TỐC ĐỘ IN 21 TR ĐEN/ 14 TRANG    

MÀU 
 BỘ NHỚ TRONG 128MB 
 BỘ XỬ LÝ 600MHZ 
 KẾT NỐI USB 2.0, NETWORK 
 KHAY GIẤY 250 TỜ 
 CÔNG SUẤT 40,000 TRANG /THÁNG 
 TONER: CE 410A OR 

CE410X/11A/12A/13A 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

BHL1201 

 
BROTHER LASER HL-1201 

 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 

1,700,000 

 IN LASER TRẮNG ĐEN , KHỔ A 4 
 TỐC ĐỘ IN 20 TRANG ĐEN/ PHÚT 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 600X600 
 BỘ NHỚ TRONG 1M 
 KHAY GIẤY 150 TỜ 
 CÔNG SUẤT 1800 TRANG/ THÁNG 
 KẾT NỐI USB 2.0 
 TONER: TN - 1010(1500 TRANG) 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

FAX2840 

 
BROTHER LASER FAX 2840 

 
 
 
 
MỰC 
CHÍNH 
HÃNG 

 
 
 
 

4,800,000 

 TỐC ĐỘ MODEM:33.6KBPS SUPER     
3G 

 TỰ ĐỘNG NẠP BẢN GỐC 20 TR         
 KHAY GIẤY 250 TRANG 
 QUAY SỐ NHANH 250 TRANG 
 BỘ NHỚ 400 TRANG KHI HẾT 

GIẤY(16MB) 
 TỐC ĐỘ IN 20TR/PHÚT 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 2400X600 
 COPY 25%-400% 
 HỘP MỰC 2500 TRANG 
 HANDSET : CÓ 
 BẢO HÀNH 1 NĂM 

MÁY SCAN (MÁY QUÉT) 
CL120 

 
SCANER CANON LIDE 120 

 
 
 

1,400,000 VNĐ 

 SCAN MÀU 
 KHỔ A 4 
 ĐỘ SÂU QUÉT 48BIT 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 2400X4800 DPI 
 KẾT NỐI USB 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM  

EV33 

 
SCANER EPSON PERFECTION 

 
 
 

2,100,000 VNĐ 

 SCAN MÀU,KHỔ A 4, TỐC ĐỘ 25S/ 
TRANG  ĐEN A4,30S/ MÀU (600DPI) 

 ĐỘ SÂU QUÉT 48BIT 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 4800X9600 DPI 
 KẾT NỐI USB2.0 
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V33  BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 
HP5590 

 
SCANER HP 5590(SCAN 2 

MẶT) 

 
 
 
 

9,800,000 VNĐ 

 SCAN MÀU,KHỔ A 4,  
 TỐC ĐỘ 7-8 TRANG/ PHÚT) 
 ĐỘ SÂU QUÉT 48BIT 
 ĐỘ PHÂN GIẢI 2400X2400 DPI 
 KẾT NỐI USB2.0 
 TỰ ĐỘNG NẠP GIẤY 
 QUÉT 2 MẶT TỰ ĐỘNG 
 QUÉT NHIỀU TỜ CÙNG LÚC 
 BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM 

CP820 

 
CANON  SHELPHY CP820 

MÁY IN ẢNH A 6 

 
 
 
 

2,500,000 VNĐ/ MÁY 
MỰC & GIẤY : 

620,000 VNĐ/ HỘP 
108 TỜ A 6 

 TỐC ĐỘ IN 47S/ 1 TẤM ẢNH 
 KHỔ IN 54X86MM,..100X147.6MM 
 CÔNG NGHỆ IN : IN NHIỆT THĂNG    

HOA (CO LỚP PHỦ)    
 LOẠI MỰC KP108 
 KẾT NỐI: USB,WIFE, BLUETOOTH,   

THẺ NHỚ(CF,SM,MS,SD,MMC) 
 KÍCH THƯỚC 178X127X61 MM 
 TRỌNG LƯỢNG 0.81KG 
 BẢO HÀNH MÁY 6 THÁNG 

MỰC IN CHÍNH HÃNG EPSON 
STT MÃ HỘP MỰC DÒNG MÁY IN MÀU ĐEN BỘ 
E01 

 
85/85N 

 
EPSON STYLUS PHOTO 

T6O/ EPSON STYLUS 
PHOTO 1390 

550,000 VNĐ/ BỘ 6 MÀU 
SỐ LƯỢNG 10 BỘ GIÁ 450,00 VNĐ 

E02 

 
T0491..T0496 

EPSON STYLUS PHOTO  
R230/R230X/R210 
/R200 /R300/R310/R320/ 
RX630/R350,.. 

550,000 VNĐ/BỘ 6 MÀU 
SỐ LƯỢNG 10 BỘ GIÁ 500,00 VNĐ 

E03 

 
82/82N 

EPSON STYLUS PHOTO 
T50/R290/R270/TX700/R39

0/1430,.. 

550,000 VNĐ/BỘ 6 MÀU 
SỐ LƯỢNG 10 BỘ GIÁ 500,00 VNĐ 

E04 

 
T0781..T0786 

EPSON STYLUS PHOTO 
R280/ ARTISAN 

50/RX585/RX590,.. 

550,000VNĐ 

E05 

 
T1281..T1284 

EPSON STYLUS SX125/ 
SX130/SX235W/SX425W/ 

SX435W/SX438W,.. 

450,000 VNĐ 

E06 

  

EPSON WORKFORCE 
30/1100/500/310/315/NX40
0/NX300/NX420,CX8400/C

X9400/.. 

600,000 VNĐ 
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T0691 ..T0694 
E07 

 
T6731..T6736 

EPSON L800/L810/ 
L850/L1800 

300,000 
VNĐ/ MÀU 

300,000 
VNĐ/ MÀU 

270,000 VNĐ 
(GIÁ NGUYÊN BỘ 6 MÀU) 

E08 

 
T6641..T6644 

EPSON L100/L110 
/L120/L200/L210/L300/L310
/L350/L355/L360/L550/L555

/L1300/ 

200,000 
VNĐ/ MÀU 

200,000 
VNĐ/ MÀU 

170,000 VNĐ 
(GIÁ NGUYÊN BỘ 4 MÀU) 

E09 

 
T0631..T0634 

EPSON STYLUS 
C67/C87/C88/CX7300/CX4

700/CX4100 

500,000 VNĐ 

E10 

 
T676XL 

 
Epson Workforce Pro 

WP4020 WP4530 WP4540 
Wp-4010 wp-4520 wp-4533. 
Wp-4590 wp-4023 wp-4090 

  
 

1,200,000 VNĐ/ BỘ 4 MÀU 

MỰC IN CHÍNH HÃNG CANON 
C01 

 
525PGBK/526BK/52

6C/526M/526Y 

CANON IP 4850/IP4950/ 
IX6550/MX715/MX895/MX8
85/G5150/MG5250/MG535
0/MG6150/MG6250/MG815

0/MG8250,.. 

110,000 
VNĐ/MÀU 

130,000 
VNĐ/ MÀU 

100,000 VNĐ 
(GIÁ NGUYÊN BỘ 5 MÀU) 

C02 

 
725PGBK/726BK/72

6C/726M/726Y 

CANON IP 4870/IX 6560/ 
IP4830/IX6530/MX883,IP48
50,… 

280,000 
VNĐ/MÀU 

300,000 
VNĐ/ MÀU 

250,000 VNĐ 
(GIÁ NGUYÊN BỘ 5 MÀU) 

C03 

 
750PGBK/751BK/75

1C/751M/751Y 

CANON IP 7270/MG5470/ 
MX727/MX927/MG5570/MX
6470/IX6770/IX6870,.. 

280,000 
VNĐ/MÀU 

300,000 
VNĐ/ MÀU 

250,000 VNĐ 
(GIÁ NGUYÊN BỘ 5 MÀU) 

C04 

 
PG810/CLI811 

CANON MX 287/ 
IP2770/IP2870 
/IP2772/MX347/MP276 

510,000 
VNĐ/ HỘP 

3 MÀU 

400,000 VNĐ/ HỘP ĐEN 

B05 

 
LC40BK/LC40Y/LC4

0C/LC40Y 

BROTHER MFC-J430/ 
J432W/J435W/J625D/J825
DW/J6510DW/6710DW/691
0DW 

350,000 
VNĐ/MÀU 

400,000 
VNĐ/MÀU 

300,000 VNĐ 
(GIÁ NGUYÊN BỘ 4 MÀU) 

B06 
  

LC539BK/LC535Y/L

BROTHER MFC J100/J105 
J200/J2510/J4510N 
/4610DW/4510DW/4410DW

180,000 
VNĐ/MÀU 

200,000 
VNĐ/MÀU 

180,000 VNĐ 
(GIÁ NGUYÊN BỘ 4 MÀU) 
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C535C/LC535Y ,.. 
B07 

 
LC563BK/LC563Y/L

C563C/LC563Y 

BROTHER MFC 
3520/3720/ 

J2510/J2310,.. 

200,000 
VNĐ/MÀU 

240,000 
VNĐ/MÀU 

200,000 VNĐ/ MÀU 
(GIÁ NGUYÊN BỘ 4 MÀU) 

MỰC IN PHUN LIÊN TỤC 
STT TÊN GIỚI THIỆU GÍA 100ML GÁI1000ML ĐẶC TÍNH NỔI BẬT 
M01 

 
MỰC PIGMENT 

UV 
(THƯƠNG HIỆU 

PJET) 

 
 

DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON KHỔ 
NHỎ VÀ KHỔ LỚN 
(CÓ ĐỦ 12 MÀU) 

 
 
 

80,000 VNĐ/ 
100ML 

 
 
 

350,000 
VNĐ/ 500ML 

 HỆ MỰC DẦU 
 DÙNG CHO MÁY IN   

PHUN EPSON 
 ÍT GÂY NGHẸT ĐẦU 

PHUN 
 KHÁNG NƯỚC,LÂU      

BAY MÀU 
 CHUẨN MÀU, IN        

ĐƯỢC TRÊN GIẤY 
COUCHE OFFSET 

 XUẤT XỨ: TQ 
M02 

 
MỰC NƯỚC 

INKTEC EPSON 

DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON (CÓ ĐỦ 

6 MÀU: ĐEN, XANH, 
XANH LỢT, ĐỎ, ĐỎ 

LỢT, VÀNG) 

30,000 
VNĐ/100ML 

190,000 
VNĐ/ 

1000ML 

 HỆ MỰC NƯỚC                  
6 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN 

EPSON 
 XUẤT XỨ: HÀN QUỐC 

M03 

 
MỰC NƯỚC 

INKTEC CANON/ 
BROTHER/HP 

DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN CANON (CÓ ĐỦ 

6 MÀU: ĐEN, XANH, 
XANH LỢT, ĐỎ, ĐỎ 

LỢT, VÀNG) 

35,000 
VNĐ/100ML 

250,000 
VNĐ/ 

1000ML 

 HỆ MỰC NƯỚC                  
6 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN 

CANON/BROTHER/HP 
 XUẤT XỨ: HÀN QUỐC 

M04 

 
MỰC IN CHUYỂN 
NHIỆT (INKTEC) 

DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN CANON (CÓ ĐỦ 

6 MÀU: ĐEN, XANH, 
XANH LỢT, ĐỎ, ĐỎ 

LỢT, VÀNG) 

120,000 
VNĐ/100ML 

750,000 
VNĐ/ 

1000ML 

 HỆ MỰC IN CHUYỂN 
NHIỆT 6 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN 

EPSON 
 IN LÊN GỖ,ĐÁ,THỦY 

TINH,KIM LOẠI,SỨ,.. 
 XUẤT XỨ: HÀN QUỐC 
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M05 

 
MỰC NƯỚC 

INKMATE EPSON 

DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON (CÓ ĐỦ 

6 MÀU: ĐEN, XANH, 
XANH LỢT, ĐỎ, ĐỎ 

LỢT, VÀNG) 

25,000 
VNĐ/100ML 

(MỰC 
THƯƠNG 

HIỆU PJET) 

120,000 
VNĐ/ 

1000ML 

 HỆ MỰC NƯỚC                  
6 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN 

EPSON 
 XUẤT XỨ: HÀN QUỐC 

M06 

 
MỰC NƯỚC 
INKMATE HP 

HỆ MỰC NƯỚC 6 MÀU 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN HP (GRAY 
,MATTE BLACK,PHOTO 
BLACK,CYAN,MAGENTE

,YELLOW 

250,000 VNĐ/ 
1000ML 

 HỆ MỰC NƯỚC                  
6 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN HP 
 XUẤT XỨ: HÀN QUỐC 

M07 

 
MỰC DẦU 

INKMATE HP 

HỆ MỰC DẦU 4 MÀU, 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN HP SỬ DỤNG 
MỰC DẦU NHƯ: HP CÓ 
MÃ MỰC 
932/933/950/951,.. 

100,000 
VNĐ/ 100ML 

800,000 
VNĐ/1000 

ML 

 HỆ MỰC NƯỚC                  
4 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN HP 
 XUẤT XỨ: HÀN QUỐC 

M08 

 
MỰC PIGMENT 

INKMATE 
CANON(12 MÀU) 

MỰC DẦU CHUYÊN 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN KHỔ LỚN CÓ 

ĐỦ 12 MÀU : 
GREEN,RED,BLUE,PHO
TO MAGENTA,PHOTO 

CYAN,YELLOW,MAGEN
TA,BLACK,GRAY,PHOT
O GRAY,MATTE,BLACK) 

800,000 VNĐ/1000ML  HỆ MỰC NƯỚC                  
12 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN HP 
 XUẤT XỨ: HÀN QUỐC 

M09 

 
MỰC EPSON 

SUBLIMATION 
INKMATE 8 MÀU 

MỰC IN CHUYỂN NHIỆT 
HÀN QUỐC 8 MÀU 

DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON KHỔ 

LỚN, KHỔ NHỎ 

90,000 VNĐ/ 
100ML 

800,000 
VNĐ/ 1000 

ML 

 HỆ MỰC IN CHUYỂN 
NHIỆT8 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN HP 
 XUẤT XỨ: HÀN QUỐC 

M10 

 
MỰC PIGMENT 
EPSON  11 MÀU 

INKMATE 

MỰC PIGMENT 
CHUYÊN DÙNG CHO 
CÁC DÒNG MÁY IN 
EPSON KHỔ LỚN CÓ 
ĐỦ 11 MÀU : 
GREEN,RED,BLUE,PHO
TO MAGENTA,PHOTO 
CYAN,YELLOW,MAGEN
TA,BLACK,GRAY,PHOT
O GRAY,MATTE,BLACK) 

900,000 VNĐ/1000ML  HỆ MỰC IN CHUYỂN 
NHIỆT8 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN HP 
 XUẤT XỨ: HÀN QUỐC 
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M11 

 
MỰC NƯỚC 

CANON/HP/BROT
HER( THƯƠNG 

HIỆU PJET) 

MỰC NƯỚC CHUYÊN 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN KHỔ LỚN & KHỔ 
NHỔ CANON / HP 

/BROTHER CÓ ĐỦ 12 
MÀU : 

GREEN,RED,BLUE 
PHOTO 

AGENTA,PHOTO 
CYAN,YELLOW,MAGEN
TA,BLACK,GRAY,PHOT
O GRAY,MATTE,BLACK 

30,000 
VND/100ML 

170,000 
VNĐ/ 

1000ML 

 HỆ MỰC NƯỚC                  
12 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN  

CANON /HP/BROTHER 
 XUẤT XỨ: TQ 

M12 

 
MỰC DẦU ECO 

SOLVENT 

MỰC DẦU ECO-
SOLVENT NGOÀI 
TRỜI,TƯƠNG THÍCH 
CHO MÁY KHỔ LỚN 
DÙNG ĐẦU PHUN DX 5, 
IN BẠT,HIFLEX, 
DECAL,..CÓ 4 MÀU 

470,000 VNĐ/1000ML  HỆ MỰC DẦU ECO-
SOLVENT, 4 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN      

KHỔ LỚN IN 
BẠT,HIFLEX,DECAL,.. 

 XUẤT XỨ: TQ 
M13 

 
MỰC DYE UV IN 

CANON/HP/BROT
HER 

 
DÒNG MỰC IN CAO 
CẤP DÙNG CHO MÁY IN 
CANON/HP/BROTHER, 
LÂU BAY MÀU, THÍCH 
HỢP CÁC DV IN ẢNH 
CHẤT LƯỢNG CAO 

 
 

250,000 VNĐ/ 1 LÍT 
35,000 VNĐ/100ML 

 HỆ MỰC NƯỚC   UV               
6 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN 

CANON/HP/BROTHER 
 XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

M14 

 
MỰC DYE UV IN 

EPSON 

 
DÒNG MỰC IN CAO 
CẤP DÙNG CHO MÁY IN 
EPSON, LÂU BAY MÀU, 
THÍCH HỢP CÁC DV IN 
ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO 

 
250,000 VNĐ/ 1 LÍT 
35,000 VNĐ/100ML 

 HỆ MỰC NƯỚC   UV               
6 MÀU 

 CHUẨN MÀU 
 KHÔNG GÂY NGHẸT   

ĐẦU    PHUN 
 DÙNG CHO MÁY IN 

EPSON 
 XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

HỘP MỰC THAY THẾ MÁY IN LASER 
HM01 

 
HỘP MỰC LASER 

05A 

HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN HP 2005/ 
2035/2055,.. 

700,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM02 

 
HỘP MỰC LASER 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN HP 1102/ 
1212/1132 

650,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      
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85A LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM03 

 
HỘP MỰC LASER 

35A 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN HP 
1005/1006/1200/1220/ 

CANON 3300/3380 

500,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM04 

 
HỘP MỰC LASER 

53A 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN HP 2015/2014 

550,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM05 

 
HỘP MỰC LASER 

49A 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN HP 
1160/1320A.CANON 

3300/3600 

500,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM06 

 
HỘP MỰC LASER 

13A 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN HP 130/1150 

450,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM07 

 
HỘP MỰC LASER 

12A 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN HP 
1010/1012/1015/1018/102
0/1022/3015/3020/3030/3

050/3052/3055/1005/ 
CANON 2900/3000/3300 

450,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM08 

 
HỘP MỰC LASER 

15A 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN HP 
1000/1200/1210/1220/330

0/3380 

450,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM09 

 
HỘP MỰC LASER 

CF280A 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN HP PRO 
400/M401D/400MFB/M42

5DW 

550,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM10 

 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN HP 
5000/5000DN/5000GN/50

1,500,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
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HỘP MỰC LASER 
29X 

00N/5100/5100DTN/5100
TN/ CANON LBP 

62X/840/850/880/910 

 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      
LẦN, ĐẬM NÉT 

 GIÁ RẺ 
HM11 

 
HỘP MỰC LASER 
BROTHER TN450 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN BROTHER HL-

2130/2240/2250/2270/DC
P-7060/MFC-

7360/7470/7860  

500,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM12 

 
HỘP MỰC LASER 
BROTHER TN350 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN BROTHER HL-
2040/DCP-7020/MFC-

7220  

520,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM13 

 
HỘP MỰC LASER 
BROTHER TN360 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN BROTHER HL-

2140/DCP-
7030/7040/MFC-

7340/7840  

520,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM14 

 
HỘP MỰC LASER 
BROTHER TN650 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN BROTHER HL-

5240/5250/5280/5340/537
0W/5380/DCP-

8060/8480/8880MFC-
8460/8860/8870  

570,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM15 

 
HỘP MỰC LASER 
BROTHER TN750 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN BROTHER HL-
5440/5450/MFC-8910  

600,000 VNĐ/ HỘP  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, ĐẬM NÉT 
 GIÁ RẺ 

HM16 

 
HỘP MỰC LASER 
BROTHER TN240 

BK/C/M/Y 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN BROTHER HL-

3040/3070/DCP-
9010/MFC-9120/9320  

800,000 VNĐ/ MÀU  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, CHUẨN MÀU 
 GIÁ RẺ 

HM17 

 
HỘP MỰC LASER 
BROTHER TN240 

BK/C/M/Y 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN BROTHER HL-
3140/3150/3170/DCP-

9020/MFC-
9130/9140/9330  

750,000 VNĐ/ MÀU  MỰC THƯƠNG HIỆU 
 ÍT MỰC THẢI, 
 LINH KIỆN TỐT 
 BƠM ĐƯỢC NHIỀU      

LẦN, CHUẨN MÀU 
 GIÁ RẺ 



  

TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP IN : 0988 800 723 (GẶP QUAN)                                
CẬP NHẬT THÁNG 09/2016                                                                                                  

HM18 

 
MỰC BƠM MÁY 

IN 
BROTHER/PANA

SONIC 

DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN HL-2040/2140 
/5340/5350/5440/5450/21
30/2240/2250/2270/1111/
2321/2361/2366/ MFC-
7220/7340/7840/8880 
/7360/7470/7860/7020/78
20/1811/FAX-2820/2840 
/DCP-7030/7040/7050/ 
7060/1511/ PANASONIC 
851/88A/92A 

50,000 VNĐ/ BINH 
100,000 VLẦN BƠMNĐ/ 1 
TẠI CÔNG TY MÁY IN LÊ 

QUAN 

 ÍT MỰC THẢI 
 ĐẬM NÉT 

HM19 

 
MỰC BƠM MÁY 

IN LASER 
HP/CANON 

DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN HP 
35A/36A/88A/78A/85A/05
A/55A/12A/13A/53A/15A,.
. 
CÁC DÒNG TRẮNG ĐEN 
CANON 

40,000 VNĐ/ BÌNH 
80,000 VNĐ/ 1 LẦN BƠM 
TẠI CÔNG TY MÁY IN LÊ 

QUAN 

 ÍT MỰC THẢI 
 ĐẬM NÉT 

HM20 

 
MỰC BƠM MÁY 
IN LASER 
HP/CANON 

DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN LASER TRẮNG 
ĐEN SAMSUNG ML-1610 
/1710/1640/1666/1910/,.. 
XEROX 3110/3310/3119 
/3200/3400LEXMARK 
E120/220/230/232/240/26
0 

40,000 VNĐ/ BÌNH 
80,000 VNĐ/ 1 LẦN BƠM 
TẠI CÔNG TY MÁY IN LÊ 

QUAN 

 ÍT MỰC THẢI 
 ĐẬM NÉT 

BỘ IN PHUN LIÊN TỤC EPSON/CANON/BROTHERP 
STT LOẠI MÁY IN KHÔNG MỰC MỰC NƯỚC MỰC PIGMENT MƯC IN CHUYỂN 

NHIỆT 
CIS01 

 
 

BỘ HỆ THỒNG 6 MÀU 
(KHÔNG MỰC,IC) 

120,000 VNĐ/BỘ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG IN PHUN EPSON 

CIS02 

 
BỘ HỆ THỐNG  5 MÀU (KHÔNG 

MỰC,IC) 

100,000 VNĐ/BỘ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG IN PHUN EPSON 

CIS03 

 
BỘ HỆ THỐNG  4 MÀU (KHÔNG 

MỰC,IC 

80,000 VNĐ/BỘ 
DÙNG CHO CÁC DÒNG IN PHUN EPSON 
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CIS04 

 
BỘ HT EPSON 6 MÀU 

T50/T60/1390/1430/A50/R280/R2
90/TX700/A800/A730/R285/RX58

5/RX590/A835/A725 

200,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

380,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

680,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

920,000 VNĐ 
(BHT + IC + 600ML 

MỰC 
SUBLIMATION) 

CIS05 

 
BỘ HT EPSON 6 MÀU 

R210/220/230/230X/350/300/320/
630/510/A890/,.. 

180,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

360,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

660,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

900,000 VNĐ 
(BHT + IC + 600ML 

MỰC 
SUBLIMATION) 

CIS06 

 
BỘ HT EPSON 4 MÀU 

C63/C65/C83/C85/CX3500/CX45
00/CX6500/CX3700/C67/C87/CX
4100/C79/CX3900/T11/T13/TX20
0/TX201/CX9300/CX5500/CX590
0/CX7300/NX400/NX415/NX515/

WF500/WF300/NX200/N11,.. 

180,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

300,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

500,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

660,000 VNĐ 
(BHT + IC + 600ML 

MỰC 
SUBLIMATION) 

CIS07 

 
BỘ HT EPSON 4 MÀU 

(SX125/NX130/ME32/ME33/ME3
20/ME330/620F/WF630/900WD/

NX420/NX430,.. CÓ MÃ  
MỰC 141/124/125/126/127 

/128/129/130,.. 

200,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

340,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

520,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

680,000 VNĐ 
(BHT + IC + 600ML 

MỰC 
SUBLIMATION) 

CIS08 

 
BHT EPSON 5 MÀU 

C110/C120/T30/WF30/T1100/WF
1000,.. 

190,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

340,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
500ML MỰC 

INKTEC) 

590,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
500ML MỰC 
PIGMENT) 

790,000 VNĐ 
(BHT + IC + 500ML 

MỰC 
SUBLIMATION) 
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CIS09 

 
BỘ HT EPSON 676XL 

(WF4020/4010/4023/4040/4090/4
520/4530/4540/4533/4590 

600,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

720,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
400ML MỰC 

INKTEC) 

920,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
400ML MỰC 
PIGMENT) 

1,080,000 VNĐ 
(BHT + IC + 400ML 

MỰC 
SUBLIMATION) 

 
CIS10 

     

 
BỘ HT EPSON T2521-T2524 

(EPSON WF 7110/7610/ 
7602/3640/3620 

350,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

470,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

670,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

380,000 VNĐ 
(BHT + IC + 600ML 

MỰC 
SUBLIMATION) 

CIS11 

 
BỘ HT EPSON T2711 – T2714 
(EPSON XP600/610/800/810) 

350,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

470,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

670,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

380,000 VNĐ 
(BHT + IC + 600ML 

MỰC 
SUBLIMATION) 

CIS12 

 
BỘ HT EPSON R2000 (8 MÀU) 

T1590 – T1599 

900,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

1,400,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

1,650,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

QUÝ KHÁCH CÓ 
NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG 

+ THÊM PHÍ 
DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS13 

 
BỘ HT EPSON R3000 (8 MÀU) 

T1571 – T1579 

1000,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

1,500,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

1,750,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

QUÝ KHÁCH CÓ 
NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG 

+ THÊM PHÍ 
DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 
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CIS14 

 
BỘ HT EPSON R800/1800 (8 

MÀU) – T0540 – T0549 

800,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

1,300,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

1,550,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

QUÝ KHÁCH CÓ 
NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG 

+ THÊM PHÍ 
DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS15 

 
BỘ HT EPSON R1900 (8 MÀU) – 

T0870 – T0879. 

900,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

1,400,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

1,650,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

QUÝ KHÁCH CÓ 
NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG 

+ THÊM PHÍ 
DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS16 

 
BỘ HT EPSON R2400 (8 MÀU) – 

T0591-T0599 

700,000 VNĐ 
(BHT & IC ) 

1,200,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 

INKTEC) 

1,450,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
600ML MỰC 
PIGMENT) 

QUÝ KHÁCH CÓ 
NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG 

+ THÊM PHÍ 
DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS17 

 
BỘ HT EPSON PRO 4800/ 

7400/9450/7800/7780/9800/9880 

250,000 VNĐ 
(BHT & IC )/ 1 

MÀU 

1,850,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
330ML MỰC 
MỖI BÌNH) 

2,850,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
330ML MỰC 
MỖI BÌNH) 

4,100,000 VNĐ 
(BHT + IC + 330ML 
MỰC MỖI BÌNH) 

CIS18 

 
BỘ HT EPSON PRO 

7600/9600/10000/10600 

350,000 VNĐ 
(BHT & IC )/ 1 

MÀU 

1,750,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
330ML MỰC 
MỖI BÌNH) 

2,600,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
330ML MỰC 
MỖI BÌNH) 

3,750,000 VNĐ 
(BHT + IC + 330ML 
MỰC MỖI BÌNH) 

CIS19 

 
BỘ HT EPSON PRO 4900/ 

7700/7710/9700/7900/7910/9890

450,000 VNĐ 
(BHT & IC )/ 1 

MÀU 

2,050,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
330ML MỰC 
MỖI BÌNH) 

3,050,000 VNĐ 
(BHT + IC + 
330ML MỰC 
MỖI BÌNH) 

4,300,000 VNĐ 
(BHT + IC + 330ML 
MỰC MỖI BÌNH) 
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7890/7908/9908 
CIS20 

 
BỘ HT BROTHER CÓ MÃ MỰC 
LC1220/LC1240/LC1280LC73/L
C/77/LC71/LC75/LC79/LC12/LC

17/LC40/LC450 
( MFC-J6510DW/ 

MC-J6710DW/MFC-J6910DW/ 
DCP-J525W/J725W/J925DW/ 
MFC-J280W/J425W/J430W/ 

J432W/J435WP-
/J625DW/825DW/835DW/DCP-
115C/120C/210C/410CN/MFC-

215C/640CW) 
MÃ MỰC LC41/LC47/ 
LC900/LC950 

(DCP-J125/J315W/J515W/ 
J515W/MFC-J265W/J410/ 

J415W/J220) 
MÃ MỰC LC39/LC985 

(DCP-130C/135C/150C/330C/ 
350C/540CN/560/750CW/INTELL
IFAX 1355/1360/1460/1560/1860 
/1960C/2460C/2480C/2580C/MF
C-230/235C/240C/244CN/260C 

/440C/440CN/465CN/655CW/660
CN/665CW/685CW/845CW/885C

W/3360C/5460CN/5860CN) 
MÃ MỰC LC10/LC37/ 
LC51/LC57/LC960/LC970/ 
LC1000C 
(BROTHER DCP-165C/145C 
/MFC-250C/290C/150C/135C/ 
260C/235C/385C/185C/585W/49
0CW/6690CW) 
MÃ MỰC 
LC37/LC38/LC57/LC47/LC67/LC
960C/LC950C/LC970C/LC980C/
LC51/LC61/LC65/LC16/LC1100 

250,000 VNĐ/ 
BỘ (4 HỘP 

KHONG MỰC) 

400,000 VNĐ( 
BHT +400 ML 

MỰC) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS21 

 
BỘ HT BROTHER LC535/539 
(DCP-J110/J105/MFC-J200) 

300,000 VNĐ 500,000 VNĐ( 
BHT+400ML 
MỰC NƯỚC) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 
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CIS22 

 
BỘ HT BROTHER LC563 

(MFC-J2310/2510/3520/3720) 

480,000 VNĐ 650,000 VNĐ( 
BHT+400ML 
MỰC NƯỚC) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

      
CIS23 

 
BỘ HỆ THỐNG HP 72 

(HP T610/T1100/T770/T790) 

1,300,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS24 

 
 
BỘ HT HP 02(HP HOTOSMART 
3110/3210/3210V/3213/3310/823
0/8250/C5140/C5150/C5180/C51
85/C6150/C6180/C6280/C7180/C
7150/C7280/C8180/D7145/D715
5/D7160/D7345/D7355/D7360/D7

260/D7460) 

500,000 VNĐ 750,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS25 

 
BỘ HỆ THỐNG HP 932/933 

(HP PRO 
6700/7612/6100/6600/7110/7610 

850,000 VNĐ 990,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC 

NƯỚC) 

1,250,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC 

DẦU) 

QUÝ KHÁCH CÓ 
NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG 

+ THÊM PHÍ 
DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS26 

 
BỘ HỆ THỐNG HP 951/952 

(HP PRO 8100/8600) 

850,000 VNĐ 990,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC 

NƯỚC) 

1,250,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC 

DẦU) 

QUÝ KHÁCH CÓ 
NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG 

+ THÊM PHÍ 
DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 
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CIS27 

 
BỘ HỆ THỐNG HP 970/971 

(HP PRO X451/476/576) 

BỘ HỆ THỐNG & IC THAY THẾ +MỰC DẦU: 3,700,00 
VNĐ 

DÙNG LẠI HỘP MỰC CH + MỰC DẦU: 1,700,000 
VNĐ 

LƯU Ý: NẾU MÁY IN MỚI KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN 
MỰC NƯỚC HAY MỰC DẦU, MÁY ĐÃ LẮP MỰC CH 

HÃNG KHÁCH NÊN CHỌN MỰC DẦU 

QUÝ KHÁCH CÓ 
NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG 

+ THÊM PHÍ 
DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS28 

 
BỘ HỆ THỐNG HP PLUS 

550/800/1000/K850 

500,000 VNĐ 650,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC 

NƯỚC) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS29 

 
BỘ HỆ THỐNG HP 

K5300/5400/8600/7380 

500,000 VNĐ 650,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC 

NƯỚC) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS30 

 
BỘ HT CANON 725 726 PIXMA 

IP4870/IX6560/MG5170/MG5270
/MG6170/MG8170/MX886,… 

380,000 VNĐ 500,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC 

NƯỚC) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS31 

 
CANON PIXMA iP4850, iP4950, 
MG5150, MG5250, MG5350, 
MG6150, MG6220, MG6250, 
MG8150, MG8220, MG8250, 
MX715, MX885, IX6550 Printer 
Inks PGI 525BK, CLI 526Y, CLI 
526M, CLI 526C, CLI 526BK,) 

380,000 VNĐ 500,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC 

NƯỚC) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS32 

 
Canon IP3680, IP3600, IP4600, 

380,000 VNĐ 500,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC 

NƯỚC) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 
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MP540, MP620, MP630, MP980 
(PGI-820 BK,CLI-821 BK,CLI-821 

C,CLI-821 M,CLI-821 Y) 
CIS33 

 
BỘ HỆ THỐNG CANON CANON 

IP7280/7270 IX6780 6880 
MG5480 

500,000 VNĐ 650,000 VNĐ 
(BHT+ MỰC 

NƯỚC 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

CIS34 

 
BỘ HỆ THỐNG CANON 

IP2770/2870/MP237/MG3170/ 
E500 

 

450,000VNĐ( BHT+ MỰC) 
SỬ DỤNG LẠI HỘP MỰC CHÍNH 

HÃNG 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT 
TẬN NƠI VUI LÒNG + THÊM PHÍ 

DV(TÙY ĐỊA ĐIỂM) 
CALL 0988 800 723 

GIẤY IN IN ẢNH (GLOSSY PAPER) 
STT TÊN & HÌNH ẢNH MINH 

HỌA 
ĐỊNH 

LƯỢNG 
KHỔ GIẤY& QUI 

CÁCH 
ĐƠN GIÁ ĐÂC DIỂM 

HPA6 

 
GIẤY IN ẢNH HP RC A 6 

280G  KHỔ A 6 
 XẤP :60 

TỜ 

100,000 VNĐ  GIẤY RC HP 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 

HP13X
18 

 
GIẤY IN ẢNH HP RC 13X18 

280G  KHỔ 
13X18 

 XẤP :12 
TỜ 

25,000 VNĐ  GIẤY RC HP 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 

MEA6 

 
GIẤY IN ẢNH MEDIA 

 RC A 6 

260G  KHỔ A 6 
 XẤP :30 

TỜ 

25,000 VNĐ 
 

 GIẤY RC MEDIA 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI 

IN,KHÁNG NƯỚC 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

MEDIA SỌC 
MEA4 

 
GIẤY IN ẢNH MEDIA  

260G  KHỔ A 4 
 XẤP :20 

TỜ 

55,000 VNĐ 
 

 GIẤY RC MEDIA 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI 

IN,KHÁNG NƯỚC 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

MEDIA SỌC 
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RC A 4 
KS13X

18 

 
GIẤY IN ẢNH KODAK SỌC 

RC 13X18 

270G  KHỔ 
13X18 

 XẤP :100 
TỜ 

100,000 VNĐ 
 

 GIẤY RC KODAK 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI 

IN,KHÁNG NƯỚC 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

KODAK SỌC ĐEN 
KT13X

18 

 
GIẤY IN ẢNH KODAK 

THƯỜNG 13X18 

230G  KHỔ 
13X18 

 XẤP :100 
TỜ 

45,000 VNĐ   GIẤY KODAK THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI 

IN,KHÁNG NƯỚC 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

KODAK  
P13X1

8 
 

GIẤY IN ẢNH PARROT 
 RC 13X18 

240G  KHỔ 
13X18 

 XẤP :100 
TỜ 

100,000 VNĐ 
 

 GIẤY RC PARROT 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI 

IN,KHÁNG NƯỚC 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

PARROT 
KCHA4 

 
GIẤY IN ẢNH KODAK RC 

CHÍNH HÃNG 

270G  KHỔ A4 
 XẤP :20 

TỜ 

90,000 VNĐ 
 

 GIẤY RC KODAK 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

KODAK SỌC ĐEN 

KSA4 

 
GIẤY IN ẢNH KODAK SỌC 

RC A 4 

270G  KHỔ A4 
 XẤP :20 

TỜ 

55,000 VNĐ 
 

 GIẤY RC KODAK 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

KODAK SỌC ĐEN 
FTA4 

 
GIẤY IN ẢNH FUJIFILM 

THƯỜNG A 4 

230G  KHỔ A4 
 XẤP :20 

TỜ 

25,000 VNĐ 
 

 GIẤY FUJI THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ    

FUJI 

KTA4 

 
GIẤY IN ẢNH 

230G  KHỔ A4 
 XẤP :20 

TỜ 

25,000 VNĐ 
 

 GIẤY KODAK THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

KODAK 
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KODAKTHƯỜNG A 4 
ETA4 

 
GIẤY IN ẢNH EPSON 

THƯỜNG A 4 

230G  KHỔ A4 
 XẤP :20 

TỜ 

25,000 VNĐ 
 

 GIẤY EPSON THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ    

EPSON 

FLA4 

 
GIẤY IN ẢNH FUJIFILM 

LỤA RC A 4 

270G  KHỔ A4 
 XẤP :20 

TỜ 

50,000 VNĐ 
 

 GIẤY FUJI LỤA RC 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ    

FUJI 

ELA4 

 
GIẤY IN ẢNH EPSON 

 LỤA RC A 4 

270G  KHỔ A4 
 XẤP :20 

TỜ 

50,000 VNĐ 
 

 GIẤY EPSON LỤA RC 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ    

EPSON 
ECHA4 

 
GIẤY IN ẢNH EPSON 
 CHÍNH HÃNG RC A 4 

270G  KHỔ A4 
 XẤP :20 

TỜ 

90,000 VNĐ 
 

 GIẤY EPSON CH RC 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU CÓ CHỮ    

EPSON 

ILFA4 

 
GIẤY IN ẢNH ILFOR RC A 4 

270G  KHỔ A4 
 XẤP :20 

TỜ 

105,000 VNĐ 
 

 GIẤY ILFOR  RC 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     
PAIA6 

 
GIẤY IN ẢNH PAIRI A6 

210G  KHỔ A6 
 XẤP :100 

TỜ 

35,000 VNĐ  GIẤY PAIRI THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     
DMA6 

 
GIẤY IN ẢNH DAMEID A6 

210G  KHỔ A6 
 XẤP :100 

TỜ 

35,000 VNĐ  GIẤY PAIRI THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     
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G115-
A4 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 

115G/A4 

115G  KHỔ A4 
 XẤP :100 

TỜ 

45,000 VNĐ 
 

 GIẤY 1 MẶT THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     

G115-
A3 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 

115G/A3 

115G  KHỔ A3 
 XẤP :100 

TỜ 

90,000 VNĐ 
 

 GIẤY 1 MẶT THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     

G135-
A4 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 

135G/A4 

135G  KHỔ A4 
 XẤP :100 

TỜ 

50,000 VNĐ 
 

 GIẤY 1 MẶT THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     

G135-
A3 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 

135G/A3 

135G  KHỔ A3 
 XẤP :100 

TỜ 

50,000 VNĐ 
 

 GIẤY 1 MẶT THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     

G180-
A4 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 

180G/A4 

180G  KHỔ A4 
 XẤP :50 

TỜ 

35,000 VNĐ 
 

 GIẤY 1 MẶT THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     

G180-
A3 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 

180G/A4 

180G  KHỔ A3 
 XẤP :50 

TỜ 

70,000 VNĐ 
 

 GIẤY 1 MẶT THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     

G210-
A4 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 

210G/A4 

210G  KHỔ A4 
 XẤP :50 

TỜ 

36,000 VNĐ 
 

 GIẤY 1 MẶT THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     
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G210-
A3 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 

210G/A3 

210G  KHỔ A3 
 XẤP :50 

TỜ 

72,000 VNĐ 
 

 GIẤY 1 MẶT THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     

G230-
A4 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 

230G/A4 

230G  KHỔ A4 
 XẤP :50 

TỜ 

37,000 VNĐ 
 

 GIẤY 1 MẶT THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     

G230-
A3 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 

230G/A4 

230G  KHỔ A3 
 XẤP :50 

TỜ 

74,000 VNĐ 
 

 GIẤY 1 MẶT THƯỜNG 
 5760X1440DPI 
 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 MẶT SAU KHÔNG CÓ 

CHỮ     

DG140-
A4 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

140G/A4 

140G  KHỔ A4 
 XẤP :50 

TỜ 

42,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 
DG140-

A3 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

140G/A3 

140G  KHỔ A3 
 XẤP :50 

TỜ 

84,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 
DG160-

A4 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

160G/A4 

160G  KHỔ A4 
 XẤP :50 

TỜ 

45,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 
DG160-

A3 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

160G/A3 

160G  KHỔ A3 
 XẤP :50 

TỜ 

90,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 
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DG200-
A4 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

200G/A4 

200G  KHỔ A4 
 XẤP :50 

TỜ 

47,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 
DG200-

A3 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

200G/A3 

200G  KHỔ A3 
 XẤP :50 

TỜ 

94,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 
DG230-

A4 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

230G/A4 

230G  KHỔ A4 
 XẤP :50 

TỜ 

50,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 
DG230-

A3 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

230G/A3 

230G  KHỔ A3 
 XẤP :50 

TỜ 

100,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 
DG260-

A4 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

260G/A4 

260G  KHỔ A4 
 XẤP :50 

TỜ 

52,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 
DG260-

A3 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

260G/A3 

260G  KHỔ A3 
 XẤP :50 

TỜ 

104,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 
DG300-

A4 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

300G/A4 

300G  KHỔ A4 
 XẤP :50 

TỜ 

55,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 
DG300-

A3 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 

300G/A3 

300G  KHỔ A3 
 XẤP :50 

TỜ 

110,000 VNĐ 
 

 GIẤY ẢNH 2 MẶT 
5760X1440DPI 

 KHÔ NGAY KHI IN 
 BÓNG , MỊN,K NƯỚC 
 ĐỘ CHẮC GIẤY CAO 

 



  

TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP IN : 0988 800 723 (GẶP QUAN)                                
CẬP NHẬT THÁNG 09/2016                                                                                                  

GIẤY THUỐC (INKJET PAPER) 
IJ108-

A4 

 
GIẤY THUỐC 1 MẶT 

108G/A4 

108G  KHỔ A 4 
 XẤP 100 

TỜ 

40,000 VNĐ 
 

 GIẤY THUỐC 1 MẶT 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440 DPI 

 

IJ108-
A3 

 
GIẤY THUỐC 1 MẶT 

108G/A3 

108G  KHỔ A 3 
 XẤP 100 

TỜ 

80,000 VNĐ 
 

 GIẤY THUỐC 1 MẶT 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440 DPI 

 

IJ128-
A4 

 
GIẤY THUỐC 1 MẶT 

128G/A4 

128G  KHỔ A 4 
 XẤP 100 

TỜ 

45,000 VNĐ 
 

 GIẤY THUỐC 1 MẶT 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440 DPI 

 

IJ128-
A3 

 
GIẤY THUỐC 1 MẶT 

128G/A3 

128G  KHỔ A 3 
 XẤP 100 

TỜ 

90,000 VNĐ 
 

 GIẤY THUỐC 1 MẶT 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440 DPI 

 

IJ140-
A4 

 
GIẤY THUỐC 2 MẶT 

140G/A4 

140G  KHỔ A 4 
 XẤP 100 

TỜ 

60,000 VNĐ 
 

 GIẤY THUỐC 2 MẶT 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440 DPI 

 

IJ140-
A3 

 
GIẤY THUỐC 2 MẶT 

140G/A3 

140G  KHỔ A 3 
 XẤP 100 

TỜ 

120,000 VNĐ 
 

 GIẤY THUỐC 2 MẶT 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440 DPI 

 

IJ250-
A4 

 
GIẤY THUỐC 2 MẶT 

250G/A4 

250G  KHỔ A 4 
 XẤP 50 

TỜ 

45,000 VNĐ 
 

 GIẤY THUỐC 2 MẶT 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440 DPI 
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IJ250-
A3 

 
GIẤY THUỐC 2 MẶT 

250G/A3 

250G  KHỔ A3  
 XẤP 50 

TỜ 

90,000 VNĐ 
 

 GIẤY THUỐC 2 MẶT 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440 DPI 

 

C160-
A4 

 
GIẤY COUCHE THUỐC 

160G/A4 

160G  KHỔ A 4 
 XẤP 50 

TỜ 

50,000 VNĐ 
 

 GIẤY COUCHE THUỐC 
 2 MẶT MỜ GIỐNG 

COUCHE OFFJET 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440DPI 

C160-
A3 

 
GIẤY COUCHE THUỐC 

160G/A3 

160G  KHỔ A 3 
 XẤP 50 

TỜ 

100,000 VNĐ 
 

 GIẤY COUCHE THUỐC 
 2 MẶT MỜ GIỐNG 

COUCHE OFFJET 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440DPI 

C230-
A4 

 
GIẤY COUCHE THUỐC 

230G/A4 

230G  KHỔ A 4 
 XẤP 50 

TỜ 

53,000 VNĐ 
 

 GIẤY COUCHE THUỐC 
 2 MẶT MỜ GIỐNG 

COUCHE OFFJET 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440DPI 

C230-
A3 

 
GIẤY COUCHE THUỐC 

230G/A3 

230G  KHỔ A 3 
 XẤP 50 

TỜ 

106,000 VNĐ 
 

 GIẤY COUCHE THUỐC 
 2 MẶT MỜ GIỐNG 

COUCHE OFFJET 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440DPI 

C260-
A4 

 
GIẤY COUCHE THUỐC 

260G/A4 

260G  KHỔ A 4 
 XẤP 50 

TỜ 

55,000 VNĐ 
 

 GIẤY COUCHE THUỐC 
 2 MẶT MỜ GIỐNG 

COUCHE OFFJET 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440DPI 

C260-
A3 

 
GIẤY COUCHE THUỐC 

260G  KHỔ A3 
 XẤP 50 

TỜ 

110,000 VNĐ 
 

 GIẤY COUCHE THUỐC 
 2 MẶT MỜ GIỐNG 

COUCHE OFFJET 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 



  

TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP IN : 0988 800 723 (GẶP QUAN)                                
CẬP NHẬT THÁNG 09/2016                                                                                                  

260G/A3  5760X1440DPI 
C300-

A4 

 
GIẤY COUCHE THUỐC 

300G/A4 

300G  KHỔ A4 
 XẤP 50 

TỜ 

60,000 VNĐ 
 

 GIẤY COUCHE THUỐC 
 2 MẶT MỜ GIỐNG 

COUCHE OFFJET 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440DPI 

C300-
A3 

 
GIẤY COUCHE THUỐC 

300G/A3 

300G  KHỔ A3 
 XẤP 50 

TỜ 

120,000 VNĐ 
 

 GIẤY COUCHE THUỐC 
 2 MẶT MỜ GIỐNG 

COUCHE OFFJET 
 ÍT PHẤN GIẤY 
 MÀU SẮC TRUNG 

THỰC/MỊN 
 5760X1440DPI 

G1M23
0-A4 

 
GIẤY GÂN BÓNG 1 MẶT 

230G/A4 

230G  KHỔ A3 
 XẤP 50 

TỜ 

45,000 VNĐ 
 

 GIẤY GÂN BÓNG 1 MẶT 
 SỌC LỚN 
 IN ĐƯỢC 2 MẶT 
 MÀU SẮC CHUẨN 
 5760X1440DPI 

G2M26
0-A4 

 
GIẤY GÂN BÓNG 1 MẶT 

260G/A4 

260G  KHỔ A3 
 XẤP 50 

TỜ 

55,000 VNĐ 
 

 GIẤY GÂN BÓNG 1 MẶT 
 SỌC NHUYỂN 
 IN ĐƯỢC 2 MẶT 
 MÀU SẮC CHUẨN 
 5760X1440DPI 

G2M26
0-A3 

 
GIẤY GÂN BÓNG 1 MẶT 

260G/A3 

260G  KHỔ A3 
 XẤP 50 

TỜ 

55,000 VNĐ 
 

 GIẤY GÂN BÓNG 1 MẶT 
 SỌC NHUYỂN 
 IN ĐƯỢC 2 MẶT 
 MÀU SẮC CHUẨN 
 5760X1440DPI 

CÁC LOẠI GIẤY IN KHÁC 
DGA4 

 
GIẤY IN ẢNH DECAL/ A4 

135G KHỔ A4 
XẤP 50 TỜ 

50,000 VNĐ 
 

 GIẤY IN ẢNH DECAL 
 KEO BÁM TỐT 
 5760X1440DPI 
 MÁY IN DỄ KÉO 
 BÓNG/MỊN/ĐẸP 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

PHOTO PAPER 
DGA3 

 
GIẤY IN ẢNH DECAL /A3 

135G KHỔ A3 
XẤP 50 TỜ 

100,000 VNĐ 
 

 GIẤY IN ẢNH DECAL 
 KEO BÁM TỐT 
 5760X1440DPI 
 MÁY IN DỄ KÉO 
 BÓNG/MỊN/ĐẸP 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

PHOTO PAPER 
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CD/DV
D 

 
GIẤY ẢNH TEM CD/DVD 

135G KHỔ 
CD/DVD 
XẤP 50 
TỜ/100 CÁI 
CD/DVD 

40,000 VNĐ 
 

 GIẤY IN ẢNH DECAL 
 KEO BÁM TỐT 
 5760X1440DPI 
 MÁY IN DỄ KÉO 
 BÓNG/MỊN/ĐẸP 
 MẶT SAU CÓ CHỮ 

PHOTO PAPER 
DTA4 

 
DECAL NHỰA TRONG IN 

MỰC NƯỚC A4 

120G KHỔ A4 
XẤP 20 TỜ 

50,000 VNĐ 
 

 DECAL NHỰA TRONG 
SUỐT 

 KEO BÁM TỐT 
 IN MỰC 

NƯỚC,PIGMENT,.. 
 BÓNG/MỊN/ĐẸP 

DTA3 

 
DECAL TRONG IN MỰC 

NƯỚC A3 

120G KHỔ A3 
XẤP 20 TỜ 

100,000 VNĐ 
 

 DECAL NHỰA TRONG 
SUỐT 

 KEO BÁM TỐT 
 IN MỰC 

NƯỚC,PIGMENT,.. 
 BÓNG/MỊN/ĐẸP 

DSA4 

 
DECAL SỮA IN MỰC 

NƯỚC KHỔ A4 

120G KHỔ A4 
XẤP 50 TỜ 

80,000 VNĐ 
 

 DECAL SỮA IN MỰC 
NƯỚC 

 KEO BÁM TỐT 
 IN MỰC 

NƯỚC,PIGMENT,.. 
 BÓNG/MỊN/ĐẸP 

DSA3 

 
DECAL SỮA IN MỰC 

NƯỚC KHỔ A3 

120G KHỔ A3 
XẤP 50 TỜ 

160,000 VNĐ 
 

 DECAL SỮA IN MỰC 
NƯỚC 

 KEO BÁM TỐT 
 IN MỰC 

NƯỚC,PIGMENT,.. 
 BÓNG/MỊN/ĐẸP 

SILKA4 

 
VẢI SILK IN MỰC NƯỚC 

A4 

 KHỔ A4 
 XẤP 20TỜ 

100,000 VNĐ 
 

VẢI SILK IN MỰC NƯỚC 
DÙNG IN LỊCH,PHÙ 
HIỆU,LOGO,IN TRỰC TIẾP 
MÁY IN DÙNG MỰC PIGMENT 
HOẶC MỰC NƯỚC 

SILKA3 

 
VẢI SILK IN MỰC NƯỚC 

A3 

 KHỔ A3 
 XẤP 20TỜ 

200,000 VNĐ 
 

VẢI SILK IN MỰC NƯỚC 
DÙNG IN LỊCH,PHÙ 
HIỆU,LOGO,IN TRỰC TIẾP 
MÁY IN DÙNG MỰC PIGMENT 
HOẶC MỰC NƯỚC  

MNCN
A4 

 
DECAL TRƯỢT NƯỚC 

 KHỔ A4 
 XẤP 10TỜ 

20,000 VNĐ 
 

 DECAL NƯỚC CÔNG 
NGHIỆP 

 DỄ SỬ DỤNG 
 IN MỰC PIGMENT UV 
 LÊN CÁC CHẤT LIỆU: 

GỖ ,ĐÁ,NHỰA,THỦY 
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CÔNG NGHIỆP TINH,..  
TEMB 

 
TEM BỂ(DECAL NIÊM 

PHONG) 

 KHỔ A 4 
 XẤP 10 TỜ 

100,000 VNĐ  TEM BỂ(TEM NIÊM 
PHONG) 

 IN TEM BẢO HÀNH 
 TEM NIÊM PHONG 
 DÙNG MỰC PIG   UV 

MNTA4 

 
DECAL TRƯỢT NƯỚC 

LOẠI TỐT 

 KHỔ A4 
 XẤP 10TỜ 

250,000 VNĐ 
 

 DECAL NƯỚC LOẠI 
TỐT 

 DỄ SỬ DỤNG 
 IN MỰC PIGMENT UV 
 LÊN CÁC CHẤT LIỆU: 

GỖ ,ĐÁ,NHỰA,THỦY 
TINH,..  

GSCD-
A4 

 
GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT 
CHUYÊN DỤNG KHỔ A 4 

100G KHỔ A4 
XẤP 100TỜ 

120,000 VNĐ 
 

 GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT 
HQ 

 IN ÉP 
VẢI,LY,DĨA,GẠCH,.. 

 MÁY IN DỄ BÓC GIẤY 
 MÀU SẮC CHUẨN 
 MAU KHÔ 

GSCD-
A3 

 
GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT 
CHUYÊN DỤNG KHỔ A 3 

100G KHỔ A3 
XẤP 100TỜ 

240,000 VNĐ 
 

 GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT 
HQ 

 IN ÉP 
VẢI,LY,DĨA,GẠCH,.. 

 MÁY IN DỄ BÓC GIẤY 
 MÀU SẮC CHUẨN 
 MAU KHÔ 

KV006 

 
KEO 2 MẶT IN PHÙ HIỆU 

0.06MM 

0.06M
M 

KHỔ 
0.5X100M 

20,000 VNĐ/ M 
1,650,000 VNĐ/ 

CUỘN 

KEO 2 MẶT CHUYÊN DÙNG IN 
PHÙ HIỆU,LOGO,. 

KV008 

 
KEO KEO IN PHÙ HIỆU 

0.08MM 

0.08M
M 

KHỔ 
0.5X100M 

25,000 VNĐ/ M 
1,850,000 VNĐ/ 

CUỘN 

KEO 2 MẶT CHUYÊN DÙNG IN 
PHÙ HIỆU,LOGO,.. 

KV01 

 
KEO VẢI IN PHÙ HIỆU 

0.1MM 

0.1MM KHỔ 
0.5X100M 

30,000 VNĐ/ M 
2,050,000 VNĐ/ 

CUỘN 

KEO 2 MẶT CHUYÊN DÙNG IN 
PHÙ HIỆU,LOGO,.. 

BOPB-
310 

 
MÀNG BOP LOẠI BÓNG 

310MM 

25M KHỔ 
310MMX200

M 

165,000 VNĐ/CUỘN 
 

MÀNG BOP LOẠI BÓNG 
CÁN BẢO VỆ SẢN PHẨM IN : 

CARD, HÌNH ẢNH,.. 
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BOPM-
310 

 
MÀNG BOP LOẠI MỜ 

310MM 

25M KHỔ 
310MMX200

M 

165,000 VNĐ/CUỘN 
 

MÀNG BOP LOẠI MỜ 
CÁN BẢO VỆ SẢN PHẨM IN : 

CARD, HÌNH ẢNH,.. 

BOPM-
330 

 
MÀNG BOP LOẠI MỜ 

330MM 

25M KHỔ 
330MMX200

M 

180,000 VNĐ/CUỘN 
 

MÀNG BOP LOẠI MỜ 
CÁN BẢO VỆ SẢN PHẨM IN : 

CARD, HÌNH ẢNH,.. 

BOPB-
330 

 
MÀNG BOP LOẠI BÓNG 

330MM 

25M KHỔ 
330MMX200

M 

180,000 VNĐ/CUỘN 
 

MÀNG BOP LOẠI BÓNG 
CÁN BẢO VỆ SẢN PHẨM IN : 

CARD, HÌNH ẢNH,.. 

SUBD 

 
GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT 

MÀU ĐẬM / A 4 

 KHỔ A 4 
 XẤP 20 TỜ 

17,000 VNĐ/ TỜ A 4 
320,000 VNĐ/XẤP 20 

TỜ 

GIẤY DECAL CHUYÊN DÙNG 
IN ÁO MÀU TỐI 

SỬ DỤNG MỰC PIGMENT/SUB
 

SUBCD
A4/A3 

 
GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT 

CHUYÊN DỤNG  

 KHỔ A 4/A3 
 XẤP 100 TỜ 

120,000 VNĐ/XẤP 
100 TỜ  

240,000 VNĐ/XẤP 
100 TỜ A3 

GIẤY CHUYỂN NHIỆT CHUYÊN 
DỤNG HÀN QUỐC 

SỬ DỤNG MỰC IN CHUYỂN 
NHIỆT, ÉP LÊN VẢI,SỨ,THỦY 

TINH,GỔ,KIM LOẠI,.. 
 

SUBL 

 
GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT 

MÀU LỢT  

 KHỔ A 4 
 XẤP 100 TỜ 

15,000 VNĐ/ TỜ A 4 
1,350,000 VNĐ/XẤP 

100 TỜ 

GIẤY CHUYỂN NHIỆT CHUYÊN 
DỤNG HÀN QUỐC 

SỬ DỤNG MỰC IN CHUYỂN 
NHIỆT, ÉP LÊN VẢI,SỨ,THỦY 

TINH,GỔ,KIM LOẠI,.. 
PVCT 

 
PHÔI PVC 3 LỚP TRẮNG 

 KHỔ A 4 
 HỘP 50 BỘ 

370,000 VNĐ/ 1 HỘP 
 

 PVC 3 LỚP TRẮNG 
 IN THẺ NHÂN 

VIÊN,XE,VIP,.. 
 PHƯƠNG PHÁP IN ĐƠN 

GIẢN HIỆU QUẢ CAO 
 DÙNG MỰC PIGMENT 

PVCV 

 
PHÔI PVC 3 LỚP NHŨ 

VÀNG 

 KHỔ A 4 
 HỘP 50 BỘ 

650,000 VNĐ/ 1 HỘP 
 

 PVC 3 LỚP NHŨ VÀNG 
 IN THẺ NHÂN 

VIÊN,XE,VIP,.. 
 PHƯƠNG PHÁP IN ĐƠN 

GIẢN HIỆU QUẢ CAO 
 DÙNG MỰC PIGMENT 
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PVCB 

 
PHÔI PVC 3 LỚP NHŨ BẠC 

 KHỔ A 4 
 HỘP 50 BỘ 

650,000 VNĐ/ 1 HỘP 
 

 PVC 3 LỚP NHŨ BẠC 
 IN THẺ NHÂN 

VIÊN,XE,VIP,.. 
 PHƯƠNG PHÁP IN ĐƠN 

GIẢN HIỆU QUẢ CAO 
 DÙNG MỰC PIGMENT 

EDQA6 

 
GIẤY ÉP DẠ QUANG/A6 

 KHỔ A 6 
 XẤP 100 TỜ 

45,000 VNĐ/ XẤP  ÉP HOA 
VĂN(SAO,TIM,BƯỚM) 

 ÉP NGUỘI 
 KEO BÁM TỐT 
 BẢO VỆ HÌNH ẢNH TỐT 

DEX 

 
GIẤY DECAL ĐẾ XANH /A4 

 KHỔ A 4 
 XẤP 100 TỜ 

65,000 VNĐ/ XẤP  DECAL ĐÉ XANH 
 KEO BÁM TỐT 
 DÙNG MỰC DYE 
 IN TEM NHÃN  

DEV 

 
GIẤY DECAL ĐẾ VÀNG /A4 

 KHỔ A 4 
 XẤP 100 TỜ 

65,000 VNĐ/ XẤP  DECAL ĐÉ VÀNG 
 KEO BÁM TỐT 
 DÙNG MỰC PIGMENT 
 IN TEM NHÃN  

EP80A
6 

 
GIÂY ÉP PLASTIC 80M 

KHỔ A6 

 KHỔ A 6 
 XẤP 100 TỜ 

35,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
EP80-
13x18 

 
GIÂY ÉP PLASTIC 80M 

KHỔ 13x18 

 KHỔ A 13x18 
 XẤP 100 TỜ 

45,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
EP80A

5 

 
GIÂY ÉP PLASTIC 80M 

KHỔ A5 

 KHỔ A 5 
 XẤP 100 TỜ 

50,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
EP80A

4 

 
GIÂY ÉP PLASTIC 80M 

KHỔ A4 

 KHỔ A 4 
 XẤP 100 TỜ 

85,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
EP80A

3 

 
GIÂY ÉP PLASTIC 80M 

KHỔ A3 

 KHỔ A 3 
 XẤP 100 TỜ 

170,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
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EP37A
6 

 
GIÂY ÉP PLASTIC 37M 

KHỔ A6 

 KHỔ A 6 
 XẤP 100 TỜ 

15,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
EP37-
13X18 

 
GIÂY ÉP PLASTIC 37M 

KHỔ 13X18 

 KHỔ 13X18 
 XẤP 100 TỜ 

20,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
EP37A

5 
 

GIÂY ÉP PLASTIC 37M 
KHỔ A5 

 KHỔ A 5 
 XẤP 100 TỜ 

30,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
EP37A

4 
 

GIÂY ÉP PLASTIC 37M 
KHỔ A4 

 KHỔ A 4 
 XẤP 100 TỜ 

50,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
EP37A

3 
 

GIÂY ÉP PLASTIC 37M 
KHỔ A3 

 KHỔ A 3 
 XẤP 100 TỜ 

100,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
EPCM
ND160 

 
GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 

CMND 160M 

 KHỔ CMND 
 XẤP 100 TỜ 

35,000 VNĐ 
30,000 VNĐ 

(125MIC) 
 

 DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 

EPGPL
X160 

 
GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ BL 

160M 

 KHỔ GPLX 
 XẤP 100 TỜ 

40,000 VNĐ 
35,000 VNĐ 

(125MIC) 
 

 DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 
EP125

A4 

 
GIÂY ÉP PLASTIC 125M 

KHỔ A4 

 KHỔ A 4 
 XẤP 100 TỜ 

180,000 VNĐ  DÙNG ÉP BẢO VỆ HÌNH 
ẢNH,SẢN PHẨM IN ẤN 

 ÉP NÓNG (NHIỆT ĐỘ 
140 C) 

 LOẠI TRONG SUỐT 

GIẤY CUỘN CÁC LOẠI 
PP130 

 
CUỘN PP CÓ KEO 130G - 

BK 

QUY CÁCH ĐƠN GIÁ ĐẶC TÍNH 
   0. 194X50M 475,000 VNĐ  PP CÓ KEO IN MỰC 

NƯỚC 
 KEO BÁM TỐT 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

1,07X50M 535,000 VNĐ 
1,27X50M 610,000 VNĐ 
1,52X50M 790,000 VNĐ 
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MBT 

 
CUỘN MÀNG BÓNG LOẠI 

TỐT 

    0.914X50M 475,000 VNĐ  PP CÓ KEO IN MỰC 
NƯỚC 

 KEO BÁM TỐT 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

1,07X50M 535,000 VNĐ 
1,27X50M 610,000 VNĐ 
1,52X50M 790,000 VNĐ 

MMT 

 
CUỘN MÀNG MỜ LOẠI 

TỐT 

    0.914X50M 475,000 VNĐ  PP CÓ KEO IN MỰC 
NƯỚC 

 KEO BÁM TỐT 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

1,07X50M 535,000 VNĐ 
1,27X50M 610,000 VNĐ 
1,52X50M 790,000 VNĐ 

PP120 

 
CUỘN PP CÓ KEO 120G-

BK 

    0.914X50M 440,000 VNĐ  PP CÓ KEO IN MỰC 
NƯỚC 

 KEO BÁM TỐT 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

1,07X50M 495,000 VNĐ 
1,27X50M 570,000 VNĐ 
1,52X50M 740,000 VNĐ 

 
 
PP180 

 

 
CUỘN PP KHÔNG KEO 

180G-BK 

    0.914X50M 435,000 VNĐ  PP KHÔNG KEO IN 
MỰC NƯỚC 

 ĐỦ KÍCH THƯỚC 
1,07X50M 490,000 VNĐ 
1,27X50M 560,000 VNĐ 
1,52X50M 710,000 VNĐ 

PP150 

 
CUỘN PP KHÔNG KEO 
NGOÀI TRỜI 150G-BK 

    0.914X50M 515,000 VNĐ  PP KHÔNG KEO IN 
MỰC NƯỚC 

 ĐỦ KÍCH THƯỚC 
1,07X50M 580,000 VNĐ 
1,27X50M 670,000 VNĐ 
1,52X50M 845,000 VNĐ 

PPNT1
20 

 
CUỘN PP CÓ KEO NGOÀI 

TRỜI 120G-BK 

    0.914X50M 780,000 VNĐ  PP CÓ KEO IN MỰC 
NƯỚC 

 KEO BÁM TỐT 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

1,07X50M 930,000 VNĐ 
1,27X50M 1,100,000 VNĐ 
1,52X50M 1,350,,000 VNĐ 

BLFT 

 
CUỘN BACKLIT – FILM 

(THƯỜNG) - BK 

    0.914X50M 680,000 VNĐ  BACKLIT FILM 
THƯỜNG IN MỰC 
NƯỚC 

 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

1,07X50M 780,000 VNĐ 
1,27X50M 910,000 VNĐ 
1,52X50M 1,400,,000 VNĐ 

BLFK 

 
CUỘN BACKLIT – FILM (CÓ 
KEO) – BK IN MẶT TRƯỚC 

    0.914X30M 920,000 VNĐ  BACKLIT FILM 
THƯỜNG IN MỰC 
NƯỚC 

 ĐỦ KÍCH THƯỚC 
 KEO BÁM TỐT 

1,07X30M 1,050,000 VNĐ 
1,27X30M 1,270,000 VNĐ 
1,52X30M 1,400,000 VNĐ 

PVC18
0 

 
CUỘN PVC CỨNG 180G -

BK 

    0.914X30M 510,000 VNĐ  PVC IN MỰC NƯỚC 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 1,27X30M 680,000 VNĐ 

SILK     0.914X30M 620,000 VNĐ  VẢI SILK IN MỰC 
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CUỘN VẢI SILK -BK 1,07X30M 710,000 VNĐ NƯỚC 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 1,27X30M 820,000 VNĐ 

1,52X30M 980,000 VNĐ 
 
 

SILKCT  
CUỘN VẢI SILK -BK 

    0.914X30M 650,000 VNĐ  VẢI SILK IN MỰC 
NƯỚC 

 ĐỦ KÍCH THƯỚC 
1,07X30M 740,000 VNĐ 
1,27X30M 850,000 VNĐ 
1,52X30M 1010,000 VNĐ 

PVCT 

 
CUỘN DECAL TRONG IN 

MỰC NƯỚC 

    0.914X30M 670,000 VNĐ  DECAL NHỰA 
TRONG SUỐT IN 
MỰC NƯỚC 

 KEO BÁM TỐT 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

1,07X30M 760,000 VNĐ 
1,27X30M 865,000 VNĐ 
1,52X30M 1.020,000 VNĐ 

 
 

PVCS 

 

 
CUỘN DECAL SỮA IN 

MỰC NƯỚC 

    0.914X30M 600,000 VNĐ  DECAL NHỰA (SỮA 
ĐỤC) IN MỰC 
NƯỚC 

 KEO BÁM TỐT 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

1,07X30M 675,000 VNĐ 
1,27X30M 780,000 VNĐ 
1,52X30M 960,000 VNĐ 

G230 

 
GIẤY IN ẢNH CUỘN 230G 

THƯỜNG - BK 

 0.914   X35M 390,000 VNĐ  GIẤY ẢNH 230 G 
 IN MỰC NƯỚC 
 BÓNG,MỊN,ĐẸP,.. 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

1,07X35M 440,000 VNĐ 
1,27X35M 495,000 VNĐ 
1,52X35M 640,000 VNĐ 

G135 

 
GIẤY IN ẢNH CUỘN 135G 

KHÁNG NƯỚC 

 0.914   X50M 600,000 VNĐ  GIẤY ẢNH 135 G 
 IN MỰC NƯỚC 
 BÓNG,MỊN,ĐẸP,.. 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

G230T 

 
GIẤY IN ẢNH CUỘN  230G 

KHÁNG NƯỚC 

 0.914   X30M 
 0.33x100m 

550,000 VNĐ 
650,000 VNĐ 

 GIẤY ẢNH 230 G 
 IN MỰC NƯỚC 
 BÓNG,MỊN,ĐẸP,.. 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

DCA 

 
GIẤY IN DECAL ẢNH CUỘN 

IN MỰC NƯỚC 

0.914X30M 600,000 VNĐ  GIẤY IN ẢNH DECAL 
 IN MỰC NƯỚC 
 BÓNG,MỊN ĐẸP 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

G220R
C 

 
GIẤY IN ẢNH 220G RC 

 0.610   X30M 800,000 VNĐ  GIẤY ẢNH 220G-RC 
 IN MỰC NƯỚC 
 BÓNG,MỊN,ĐẸP,.. 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 

CVAS 

 
CANVAS – BK 600G 

 0.914   X18M 630,000 VNĐ  CANVAS BK600G IN 
MỰC NƯỚC 

 ĐỦ KÍCH THƯỚC 
1,07X18M 720,000 VNĐ 
1,27X18M 830,000 VNĐ 
1,52X18M 990,000 VNĐ 

CVAS-
CT 

 

 0.914   X18M 660,000 VNĐ  CANVAS BK600G IN 
1,07X18M 760,000 VNĐ 
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CANVAS CHỐNG THẤM – 
BK 600G 

1,27X18M 890,000 VNĐ MỰC NƯỚC 
 ĐỦ KÍCH THƯỚC 1,52X18M 1030,000 VNĐ 

                                                        LINH KIỆN THAY THẾ 
MTOR 

 
MOTOR KEO CUROA MÁY 

IN EPSON A4/A3 

300,000 VNĐ/ CÁI BAO CÔNG LẮP RÁP TẠI 
CÔNG TY MÁY IN LÊ QUAN 

 MOTOR KEO CUROA 
 DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN EPSON 
T50/T60/A50/L800/1390/
1430/T1100/WF1100/L13
00/L1800,.. 

 HÀNG MỚI 100% 
 TEST GIAO,KHÔNG BH 

TGA4 

 
TRỤC LOAD GIẤY EPSON 

A4 

150,000 VNĐ/ CÁI BAO CÔNG LẮP RÁP TẠI 
CÔNG TY MÁY IN LÊ QUAN 

 TRỤC CAO SU LOAD 
GIAY A 4 

 HÀNG THÁO MÁY 
 DÙNG CHO EPSON 

A50/T50/T60/RX580/RX5
90/A840/A890/PM-
T940/970,.. 

 TEST GIAO 
 KHÔNG BẢO HÀNH 

TGA3 

 
TRỤC LOAD GIẤY EPSON 

A3 

250,000 VNĐ/ CÁI BAO CÔNG LẮP RÁP TẠI 
CÔNG TY MÁY IN LÊ QUAN 

 TRỤC CAO SU LOAD 
GIAY A 4 

 HÀNG THÁO MÁY 
 DÙNG CHO EPSON 

WF1100/T1100/1390/143
0/1400/L1300/L1800/R24
00/1800/,.. 

 TEST GIAO 
 KHÔNG BẢO HÀNH 

KCDA4 

 
KHAY IN CD/DVD MÁY 

EPSON KHỔ A4 

150,000 VNĐ/ CÁI  KHAY IN CD/DVD 
 DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN EPSON 
A50/T50/T60/P50/PM-
T940/PM-
T970/A840/A890,.. 

 HÀNG MỚI 100%,TEST 
GIAO 

KCDA3  

 
KHAY IN CD/DVD MÁY 

EPSON KHỔ A3 

250,000 VNĐ/ CÁI  KHAY IN CD/DVD 
 DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN EPSON 
1400/1430/R3000/R1800,

 HÀNG MỚI 100%,TEST 
GIAO 
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KTA4 

 
KHAY IN THẺ A 4 

150,000 VNĐ/ CÁI  KHAY IN THẺ NHỰA 
 DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN EPSON 
A50/T50/T60/P50/PM-
T940/PM-
T970/A840/A890,.. 

 HÀNG MỚI 100%,TEST 
GIAO 

HT60 

 
ĐẦU PHUN ESPON 

T50/T60/L800 

2,700,000 
VNĐ / CÁI( 

KHÁCH 
HÀNG TỰ 

LẮP ) 

2,800,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

2,700,000 
VNĐ + PHÍ 
LẮP TẬN 

NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) - CALL 
0988 800 723 

 ĐẦU PHUN EPSON 
 DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN EPSON 
A50/T50/T60/P50/PM-
T940/PM-T970/A840/ 

A890,R280/R290,L800.. 
HÀNG MỚI 100%,TEST GIAO 

H1390 

 
ĐẦU PHUN ESPON 

1390/1400/1430/L1800 

3,900,000 
VNĐ / CÁI( 

KHÁCH 
HÀNG TỰ 

LẮP ) 

4,000,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

3,800,000 
VNĐ + PHÍ 
LẮP TẬN 

NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

 ĐẦU PHUN EPSON 
 DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN EPSON 
1390/1400/1430/L1800 

 HÀNG MỚI 100%,TEST 
GIAO 

H1100 

 
ĐẦU PHUN ESPON 

T1100/WF1100/L1300 

2,000,000 
VNĐ / CÁI( 

KHÁCH 
HÀNG TỰ 

LẮP ) 

2,100,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

2,000,000 
VNĐ + PHÍ 
LẮP TẬN 

NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

 ĐẦU PHUN EPSON 
 DÙNG CHO CÁC DÒNG 

MÁY IN EPSON 
T1100/WF1100/L1300 

 HÀNG MỚI 100%,TEST 
GIAO 

H0064 

 
ĐẦU PHUN CANON QY6-

0064 

1,650,000 
VNĐ / CÁI( 

KHÁCH 
HÀNG TỰ 

LẮP ) 

1,700,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

1,650,000 
VNĐ + PHÍ 
LẮP TẬN 

NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

 ĐẦU PHUN CANON CH 
QY6-0064 

 DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN CANON 
IX4000/IX5000/IP3000/M
P730/I560/I850 

 HÀNG MỚI 
100%,NGUYÊN HỘP 

H0080 

 
ĐẦU PHUN CANON QY6-

0080 

1,750,000 
VNĐ / CÁI( 

KHÁCH 
HÀNG TỰ 

LẮP ) 

1,800,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

1,750,000 
VNĐ + PHÍ 
LẮP TẬN 

NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

 ĐẦU PHUN CANON CH 
QY6-0080 

 DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN CANON 
IP4820/4910/4920/IX652
0/MG5210/5220/5270/53
10/5320/5370/MX711/71
2/714/715/882/886/894/8
95/897/IX6550/6560/510/
IP4970/4870/4820 

 HÀNG MỚI 
100%,NGUYÊN HỘP 
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H0082 

 
ĐẦU PHUN CANON QY6-

0082 

1,950,000 
VNĐ / CÁI( 

KHÁCH 
HÀNG TỰ 

LẮP ) 

2,000,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

1,950,000 
VNĐ + PHÍ 
LẮP TẬN 

NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

 ĐẦU PHUN CANON CH 
QY6-0082 

 DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN CANON IP7270/ 

 MG5470/5420/5450/5520
/5550/6420/6450/IP7220/
7250/IX6870/6770/MG64
70/6670/5670/MF7570 

 HÀNG MỚI 100%, 
 NGUYÊN HỘP 

CSEA4 

 
CAO SU LOAD GIẤY 

EPSON A 4 

100,000 VNĐ 
/ CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ 
LẮP ) 

150,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

100,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

 CAO SU LOAD GIẤY 
MÁY IN EPSON 
R230/R350/R200/T50 

 /T60/P50/A50,A840/890/
RX580/PM-
T940/T970/R280/R290,.. 

 HÀNG MỚI 100% 
 XUẤT XỨ: TQ 

CSEA3 

 
CAO SU LOAD GIẤY 

EPSON A 3 

150,000 VNĐ 
/ CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ 
LẮP ) 

200,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

150,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

 CAO SU LOAD GIẤY 
MÁY IN EPSON 
T1100/WF1100/1390/143
0/1400/L1300/L1800 

 HÀNG MỚI 100% 
 XUẤT XỨ: TQ 

BNEA4 

 
NGUỒN EPSON T50/T60 

250,000 VNĐ 
/ CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ 
LẮP ) 

350,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

250,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

 MẠCH NGUỒN  MÁY IN 
EPSON 230/R350/R200/ 

T50/T60/P50/A50,A840/890/RX5
80/PM-T940/T970/R280/R290,.. 

 HÀNG THÁO MÁY, TEST 
GIAO 

BNEA3 

 
NGUỒN EPSON 1390/1430 

400,000 VNĐ 
/ CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ 
LẮP ) 

500,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

400,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

 MẠCH NGUỒN  MÁY IN 
EPSON 
T1100/WF1100/1390/140
0/1430/L1300/L1800 

 HÀNG THÁO MÁY, TEST 
GIAO 

MT50-
T60 

 
MAIN USB EPSON T50/T60 

450,000 VNĐ 
/ CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ 
LẮP ) 

550,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

450,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

 MẠCH USB  MÁY IN 
EPSON T50/T60 

 HÀNG THÁO MÁY, TEST 
GIAO 

ML800 

 
MAIN USB EPSON L800 

750,000 VNĐ 
/ CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ 
LẮP ) 

850,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

750,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

 MẠCH USB  MÁY IN 
EPSON L800 

 HÀNG THÁO MÁY, TEST 
GIAO 

 MAIN QUÝ KHÁCH 
MANG ĐẾN NÂNG CẤP 
GIÁ 400,000 VNĐ 



  

TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP IN : 0988 800 723 (GẶP QUAN)                                
CẬP NHẬT THÁNG 09/2016                                                                                                  

M840 

 
MAIN USB EPSON A840 

450,000 VNĐ 
/ CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ 
LẮP ) 

550,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

450,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

 MẠCH USB  MÁY IN 
EPSON PM-A840,A890 

 HÀNG THÁO MÁY, TEST 
GIAO 

M1390 

 
MAIN USB EPSON 

1390/1430 

800,000 VNĐ 
/ CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ 
LẮP ) 

950,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

800,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

 MẠCH USB  MÁY IN 
EPSON 1390/1400 

 HÀNG THÁO MÁY, TEST 
GIAO 

M1430 

 
MAIN USB EPSON 

A1430/PHOTO 
1430/1500/1500W 

1,900,000 
VNĐ / CÁI( 

KHÁCH 
HÀNG TỰ 

LẮP ) 

2,000,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

1,900,000 
VNĐ + PHÍ 
LẮP TẬN 

NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

 MẠCH USB  MÁY IN 
EPSON A1430/PHOTO 
1430/1500/1500W 

 HÀNG THÁO MÁY, TEST 
GIAO 

CUA4 

 
DÂY CUROA EPSON 

T50/T60 

100,000 VNĐ 
/ CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ 
LẮP ) 

170,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

170,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

 MẠCH NGUỒN  MÁY IN 
EPSON 230/R350/R200/ 

T50/T60/P50/A50,A840/890/RX5
80/PM-T940/T970/R280/R290,.. 

 HÀNG THÁO MÁY, TEST 
GIAO 

CUA3 

 
DÂY CUROA EPSON 

1390/1400/1430 

180,000 VNĐ 
/ CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ 
LẮP ) 

280,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

180,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

 DÂY CUROA  MÁY IN 
EPSON T1100/WF1100/ 

 1390/1400/1430/L1300/L
1800/1500/1500W 

 HÀNG THÁO MÁY, TEST 
GIAO 

DAY6 

 
DÂY DẪN MỰC 6 LINE 

20,000 VNĐ/ M  DÂY DẪN MỰC 6 LINE 
 DÙNG CHO BỘ HỆ 

THỐNG 
EPSON/CANON/HP,.. 

 DẺO,DAI,..DẪN MỰC 
TỐT 

TT60 

 
CARTRIDGE MỰC 9 CHÂN 

10,000 VND/ CÁI  HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO BỘ IN 
PHUN LIÊN TỤC EPSON 
T50/T60/1390/ 
P50/R280/R290/RX590/P
M- T940/970/A890/A840 

 1400/1430/,1390WF1100
/T1100/WF30/ 

 MẨU MÃ ĐẸP, HỆ 
THỐNG LỌC TỐT, 
LUÔN GIỮ MỰC ĐỦ 
CUNG CẤP CHO ĐẦU 
PHUN 
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TR230 

 
CARTRIDGE MỰC 7 CHÂN 

 
 
 
 
 

10,000 VND/ CÁI 

 HỘP MỰC THAY THẾ 
DÙNG CHO BỘ IN 
PHUN LIÊN TỤC EPSON
C67/C87/R200/R210 

 /R230/R230X/RX630/R30
0/R310/R350,.. 

 MẨU MÃ ĐẸP, HỆ 
THỐNG LỌC TỐT, 
LUÔN GIỮ MỰC ĐỦ 
CUNG CẤP CHO ĐẦU 
PHUN 

HCN 

 
HÓA CHẤT NGÂM ĐẦU 

PHUN 

50,000 VNĐ/ 
100ML 

450,000 
VNĐ/1000M

L 

DUNG DỊCH TẨY,RỬA ĐẦU PHUN BỊ NGHẸT 
DO TẠP CHẤT, DO LÂU NGÀY KHÔNG SỬ 
DỤNG,.. CHẤT  XÚC TÁC MẠNH, HIỆU QUẢ XỬ 
LY CAO,..TƯƠNG THÍCH CÁC DÒNG MÁY IN 
EPSON/CANON/HP/BROTHER 

HCP 

 
HÓA CHẤT PHỦ IN 

CHUYỂN NHIỆT 

 
 

350,000 VNĐ/1KG 

 
HÓA CHẤT PHỦ IN MỌI CHẤT LIỆU: 
GỖ,ĐÁ,SỨ,THỦY TINH,KIM LOẠI,…DỄ SỬ 
DỤNG,ỨNG DỤNG ĐƯỢC NHIỀU CHẤT LIỆU,.. 

KUV 

 
KEO UV DÁN PHALE 

350,000 VNĐ/ 250ML KEO UV DÙNG DÁN THỦY TINH, PHALE 
THÔNG QUA ĐÈN UV, ĐẶT TÍNH KHONG BỌT 

GPVC 

 
GEO PHỦ IN CHUYỂN 

NHIỆT CHO VẢI COTTON 

120,000 VNĐ/ 
KG PHA SẴN 
350,000 VNĐ/ 

KG CHƯA PHA 

GEO VẢI LÀ 1 DẠNG HỖN HỢP CHẤT BAO GỒM CÁC TÍNH 
CHẤT LÀM MỀM VẢI,CẦM MÀU,GIỮ MÀU CHO VẢI THÔNG 
QUA NHIỆT ĐỘ,CÓ 2 LOẠI PHA SẴN VÀ NGUYÊN CHẤT 
CHO KHÁCH HÀNG CHỌN  

IC85N 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

85/85N 

80,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

100,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

80,000 VNĐ + 
PHÍ LẮP TẬN 
NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ MỰC 
85/85N NHƯ :T60/1390 
PHIÊN BẢN MỚI,ÍT RESET 
MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO 

IC82N 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

82/82N 

80,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

100,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

80,000 VNĐ + 
PHÍ LẮP TẬN 
NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ MỰC 
82/82N NHƯ SAU:T50/T59/ 
TX650/TX659/TX700/TX710/TX8
00/TX810FW  R270/R290/R295 
/R390/RX590/RX610/RX615/RX
690, PHIÊN BẢN MỚI, ÍT 
RESET MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO

ICN79 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

T079 

80,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

100,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

80,000 VNĐ + 
PHÍ LẮP TẬN 
NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ MỰC 
T079 NHƯ ARTISAN 1430/1400 
PHIÊN BẢN MỚI, ÍT RESET 
MỰC 
ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO 
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IC801 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

T801 

80,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

100,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

80,000 VNĐ + 
PHÍ LẮP TẬN 
NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ MỰC 
801 NHƯ ARTISAN 
1430/1400/P50/R285 
PHIÊN BẢN MỚI, ÍT RESET 
MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO 

IC78N 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

T078/78N 

80,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

100,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

80,000 VNĐ + 
PHÍ LẮP TẬN 
NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ MỰC 
78N NHƯ ARTISAN 
50/R280/PM-A840/PM-T940/PM-
T970/ 
PHIÊN BẢN MỚI, ÍT RESET 
MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO 

IC99 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

T098/T099 

100,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

120,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

100,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ MỰC  
NHƯ ARTISAN 800/810/700/710 
725/835/730 
PHIÊN BẢN MỚI, ÍT 
RESETMỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO 

IC73N 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

73/73N  

80,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

100,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

80,000 VNĐ + 
PHÍ LẮP TẬN 
NƠI(TÙY ĐỊA 
ĐIỂM) – CALL 
0988 800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ 
MỰC73/73N  NHƯ: C79/C90/ 
CX3900/CX4900/CX5900/CX550
0/CX6900F/CX7300/CX9300F/ 
T11/T13/T20/TX200/TX400/ 
TX300F/T10/TX110/TX101/TX12
1/TX220/TX550W/T30,PHIÊN 
BẢN MỚI,ÍT RESET MỰC,ĐỘ 
ỔN ĐỊNH CAO 

IC124-
125 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

124 /125 

150,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

170,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

150,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ 124/125 
NHƯ : NX125/NX127/NX130/ 
NX230/NX330/NX420/ NX430, 
WorkForce 320/323/325/435/NX 
535/635,PHIÊN BẢN MỚI,ÍT 
RESET MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO

IC126-
127 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

126/127 

150,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

170,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

150,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ 126/ 
127 NHƯ : Stylus NX430 
WF 630/WF 435/WF 520/WF 
545/WF 60/WF 633/WF 635/WF 
645/WF 840/WF 845/WF-7010 
/WF-7510/ WF-7520,PHIÊN BẢN 
MỚI,ÍT RESET MỰC,ĐỘ ỔN 
ĐỊNH CAO 

IC128-
129 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

150,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

170,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

150,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ 128/ 
129 NHƯ : Stylus S22/SX125/ 
SX130/SX235W/SX425W/SX230
/SX430W,PHIÊN BẢN MỚI,ÍT 
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128/129 800 723 RESET MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO
T252 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

T252 

180,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

200,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

180,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ T252: 
Workforce WF-3620 WF-3640 
WF-7110 WF-7620,PHIÊN BẢN 
MỚI,ÍT RESET MỰC,ĐỘ ỔN 
ĐỊNH CAO 

T676XL 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

T676XL 

300,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

320,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

300,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ 
T676XL: EPSON Workforce WF 
Pro WP - 4010 4020 4023 4040 
4090 4520 4530 4540 4533 
4590,PHIÊN BẢN MỚI,ÍT 
RESET MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO

T200 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

T200/T200XL 

130,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

150,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

130,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ 
T200/T200XL NHƯ : Epson 
XP200 XP210 XP300 XP400 
XP410 WorkForce WF2510 
WF2520 WF2530 WF2540, 
PHIÊN BẢN MỚI,ÍT RESET 
MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO 

T26_1 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

T2601/2611/2612/2613/2614 

180,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

200,000 
VNĐ/CÁI( 
BAO LẮP 
TẠI CÔNG 

TY) 

180,000 VNĐ 
+ PHÍ LẮP 

TẬN NƠI(TÙY 
ĐỊA ĐIỂM) – 
CALL 0988 

800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ T26 
-1  NHƯ : Epson XP605/ 
XP600/XP800  
PHIÊN BẢN MỚI,ÍT RESET 
MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO 

T6041 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 

T6041-T6047/T6049 

80,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

80,000 VNĐ + PHÍ LẮP TẬN 
NƠI(TÙY ĐỊA ĐIỂM) – CALL 

0988 800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ T6041-
T6047/T6049  NHƯ : Epson 
Stylus Pro 800/4880/7800/9800 
/7880/9880/ 7400/9400 7450/ 
9750,PHIÊN BẢN MỚI,ÍT 
RESET MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO

T6361 

 
IC LIÊN TỤC EPSON MÃ 
T6361-T6369/636A/637B 

150,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

150,000 VNĐ + PHÍ LẮP 
TẬN NƠI(TÙY ĐỊA ĐIỂM) – 

CALL 0988 800 723 

IC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON CÓ MÃ T6361-
T6369/636A/637B NHƯ Epson 
7700/9700/7710/9710;7900/9900
/7910/9910/ 7890/9890/ 7700/ 
9700/77010/9710/ 7900/9900/ 
7910/9910 7890/9890,7908/ 
9908  ,PHIÊN BẢN MỚI,ÍT 
RESET MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO

C6560 

 
IC LIÊN TỤC CANON MÃ 

725/726 

250,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

250,000 VNĐ + PHÍ LẮP 
TẬN NƠI(TÙY ĐỊA ĐIỂM) – 

CALL 0988 800 723 

CHÍP MỰC LIÊN TỤC CHO 
CÁC DÒNG MÁY IN Canon 
PIXMA iP 4870; MG5170/5270 
/6170/8170; iX6560;MX886 
PHIÊN BẢN MỚI,ÍT RESET 
MỰC,ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO 
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C6550  
 
 
 
 

 
IC LIÊN TỤC CANON MÃ 
525-526/225-226/125-126 

250,000 VNĐ / 
CÁI( KHÁCH 

HÀNG TỰ LẮP 
) 

250,000 VNĐ + PHÍ LẮP 
TẬN NƠI(TÙY ĐỊA ĐIỂM) – 

CALL 0988 800 723 

MX881,IP4810,IP4910,IX6510,M
G5110,MG5210,MG5310 
MG6110,MG6210,MG8110,MG8
210,MX882,IP4820,IP4920,IX65
20,MG5120,MG5220,MG5320 
MG6120,MG6220,MG8120,MG8
220,MX883,IP4830,IP4930,IX65
30,MG5130,MG5230,MG5330 
MG6130,MG6230,MG8130,MG8
230,MX884,IP4840,IP4940,IX65
40,MG5140,MG5240,MG5340 
MG6140,MG6240,MG81430,MG
8240, MX884,MX885,IP4850,IP4
950,IX6550,MG5150,MG5250,M
G5350,MG6150,MG6250,MG81
50,MG8250, MX886,IP4870,IP49
70,IX6560,MG5170,MG5270,MG
5370,MG6170,MG6270,MG8170
,MG8270, MX888,IP 880,IP4980,
IX6580,MG5180,MG5280,MG53
80 

RT99 
 

CỤC RESET MỰC THẢI 
PRO 9900/9890 

700,000 VND DỤNG CỤ RESET MỰC THẢI CHO CÁC DÒNG MÁY IN 
EPSON PRO 7700/9700/7710/9710;7900/9900/7910/9910/
7890/9890/ 7700/9700/77010/9710/ 7900/9900/7910/9910
7890/9890/7908/ 
9908   

RM99 
 

CỤC RESET MỰC PRO 
9900/9890 

700,000 VND DỤNG CỤ RESET MỰC THẢI CHO CÁC DÒNG MÁY IN 
EPSON PRO 7700/9700/7710/9710;7900/9900/7910/9910/
7890/9890/ 7700/9700/77010/9710/ 7900/9900/7910/9910
7890/9890/7908/ 
9908   

RMT98 
 

CỤC RESET MỰC VÀ MỰC 
THẢI PRO 9800 

500,000 VNĐ DỤNG CỤ RESET MỰC THẢI CHO CÁC DÒNG MÁY IN 
EPSON 
Stylus Pro 4800/4880/7800/9800/7880/9880/ 7400/9400 
/9450/7450/9750 

 
RTB50  

CỤC RESET MỰC THẢI 
B500/B300 

 
400,000 VNĐ 

 
DỤNG CỤ RESET MỰC THẢI CHO CÁC DÒNG MÁY IN 
EPSON 
B300/B500/PX-B300/PX-B310/PX-B500/PX-B510/PX-B700 

RTWF4
020  

CỤC RESET MỰC THẢI 
EPSON WF4020/7110 

1,300,000 VNĐ DỤNG CỤ RESET MỰC THẢI CHO CÁC DÒNG MÁY IN 
EPSON 

EpsonWorkforce-Pro-WP-4530-WP-4540-WP-4020-WF-3540-
WF-3520   

 
BG 

 
KỀM BO GỐC MINI 

240,000 VND KỀM BO GỐC BẰNG TAY DÙNG BO GÓC CARD, THẺ
NHỰA,THẺ NHÂN VIÊN,THẺ VIP,..) 

DLT 

 

230,000 VNĐ KỀM ĐỤC LỔ TRÒN BẰNG TAY DÙNG BO GÓC CARD, THẺ 
NHỰA,THẺ NHÂN VIÊN,THẺ VIP,..) 
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KỀM ĐỤC LỔ TRÒN 
DLTD 

 
KỀM ĐỤC LỔ TRÒN-DÀI 

250,000 VNĐ KỀM ĐỤC LỔ TRÒN,DÀI BẰNG TAY DÙNG BO GÓC CARD, 
THẺ NHỰA,THẺ NHÂN VIÊN,THẺ VIP,..) 

     
VẬT TƯ IN CHUYỂN NHIỆT 

VT01 

 
BÌNH NƯỚC IN CHUYỂN 

NHIỆT 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

75,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

150,000 VNĐ 

BÌNH NƯỚC IN CHUYỂN 
NHIỆT, ĐÃ XỬ LÍ BỀ MẶT IN 
MẪU MÃ ĐẸP,XITIN 
THÍCH HỢP LÀM QUÀ TẶNG 
 

 
 
 
 
 
 

VT02  
 

GẠCH MEN IN CHUYỂN 
NHIỆT 

 
KÍCH 

THƯỚC 
 

10X10CM 
 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

 
20,000 VNĐ 

 

 
GIÁ IN THEO 

YÊU CẤU 
 

40,000 VNĐ 

 
 
 
 
GẠCH MEN IN CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
NHIỀU KÍCH THƯỚC 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 

15X15CM 
 

30,000 VNĐ 
 

60,000 VNĐ 
 

15X20CM 
 

45,000 VNĐ 
 

90,000 VNĐ 
 

20X20CM 
 

55,000 VNĐ 
 

110,000 VNĐ 
 

20X25CM 
 

60,000 VNĐ 
 

120,000 VNĐ 
 

20X30CM 
 

65,000 VNĐ 
 

130,000 VNĐ 
 

30X30CM 
 

90,000 VNĐ 
 

180,000 VNĐ 
 

45X45CM 100,000 NĐ 200,000 VNĐ 
VT03 

 
LY BIA IN CHUYỂN NHIỆT 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

75,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

150,000 VNĐ 

LY THỦY TINH IN CHUYỂN 
NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 

VT04 

 
LY CẶP TÌNH NHAN 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

60,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

120,000 VNĐ 

LY CẶP TÌNH NHÂN IN 
CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 

VT05 

 
LY LỒNG MÀU 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

25,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

50,000 VNĐ 

LY LỒNG MÀU  IN CHUYỂN 
NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 

VT06 

 
LY MUỖNG IN CHUYỂN 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

90,000 VNĐ 

LY MUỖNG  IN CHUYỂN NHIỆT
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
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NHIỆT 45,000 VNĐ RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
VT07 

 
LY NỀN MÀU IN CHUYỂN 

NHIỆT 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

40,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

80,000 VNĐ 

LY NỀN MÀU CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 

VT07 

 
LY QUAY THÚ IN CHUYỂN 

NHIỆT 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

45,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

90,000 VNĐ 

LY QUAY THÚ  IN CHUYỂN 
NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 

VT08 

 
LY HUYỀN ẢO(LY ẢO ẢNH) 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

55,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

110,000 VNĐ 

LY ẢO ẢNH IN CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
HIỆN HÌNH ẢNH KHI NHIỆT ĐỘ 
LY THAY ĐỔI 

VT09 

 
LY DA QUANG IN CHUYỂN 

NHIỆT 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

40,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

80,000 VNĐ 

LY DẠ QUANG  IN CHUYỂN 
NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
PHÁT SÁNG HÌNH ẢNH TRONG 
BÓNG TỐI 

VT10 

 
LY HUYỀN ẢO KHUYẾT 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

50,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

100,000 VNĐ 

LY HUYỀN ẢO KHUYẾT  IN 
CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
 

VT11 

 
LY HUYỀN ẢO QUAI TIM 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

40,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

80,000 VNĐ 

LY HUYỀN ẢO QUAI TIM IN 
CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
 

VT12 

 
LY QUAI TRÒN QUẢ BÓNG 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

40,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

80,000 VNĐ 

LY QUAI TRÒN QUẢ BÓNG IN 
CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
 

VT13 

 
LY SỨ TRẮNG CAO CẤP 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

25,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

50,000 VNĐ 

LY SỨ TRẮNG CAO CẤP  IN 
CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
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VT14 

 
LY SỨ TRẮNG THƯỚNG 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

18,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

40,000 VNĐ 

LY SỨ TRẮNG THƯỜNG  IN 
CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
 

VT15 

 
DĨA SỨ VIỀN VÀNG 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

42,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

85,000 VNĐ 

DĨA SỨ VIỀN VÀNG  IN 
CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 

VT16 

 
DĨA SỨ 3 D 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

45,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

90,000 VNĐ 

DĨA SỨ 3D  IN CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
 

VT17 

 
DĨA SỨ NHỰA 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

35,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

70,000 VNĐ 

DĨA NHỰA  IN CHUYỂN NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
 

VT18 

 
ĐÁ TỰ NHIÊN IN CHUYỂN 

NHIỆT 

 
GIÁ PHÔI 
CHƯA IN 

70,000 VNĐ 

 
GIÁ IN THEO YÊU CẦU 

140,000 VNĐ 

ĐÁ TỰ NHIÊN  IN CHUYỂN 
NHIỆT 
ĐÃ XỬ LÝ BỀ MẶT IN 
HÌNH ẢNH CHUYỂN NHIỆT 
RÕ,MỊN,SÁNG,.. 
 
 

VT19 

 
DECAL PVC IN CHUYỂN 

NHIỆT 

130,000 VNĐ/ 
M TỚI 

3100,000 VNĐ/ CUỘN 
0.5X250M 

MÀU CAM, XANH LÁ CHUỐI 

DECAL IN CHUYỂN NHIỆT 
IN CHỮ,SỐ ÁO CẦU THỦ 
MÀU XANH LÁ CHUỐI, MÀU 
CAM 

MÁY MÓC SAU IN 
MSI001 

 
MÁY CẤN RĂNG CƯA/CẤN 

ĐƯỜNG GẤP 

2,700,000 VNĐ CẤN ĐƯỜNG GẤP, RĂNG CƯA VÉ,PHIẾU BẢO 
HÀNH,HÓA ĐƠN,KHỔ 35CM, CẤN TAY, THƯỚC 
ĐO,TAY KÊ,NAM CHÂM,..TEST GIAO 

MSI002 
 

MÁY CÁN MÀNG A 3 

2,800,000 VNĐ MÁY CÁN MÀNG CHUYÊN DỤNG KHỔ A 3+, 
THIẾT KẾ CÁC TRỤC VÀO MÀNG CHUẨN, 
KHÔNG BỊ NHĂN MÀNG,DỄ SỬ DỤNG 

MSI003 
 

MÁY CÁN MÀNG A 2 

5,600,000 VNĐ MÁY CÁN MÀNG CHUYÊN DỤNG KHỔ A 2+, 
THIẾT KẾ CÁC TRỤC VÀO MÀNG CHUẨN, 
KHÔNG BỊ NHĂN MÀNG,DỄ SỬ DỤNG 

MSI004 

 
MÁY BẾ LĂN MINI 

2,700,000 VNĐ BẾ ĐỨT HOẶC CẤN RĂNG DECAL, LÁM HỘP 
GIẤY, BAO THƯ, TEM NHÃN,..KHỔ 65CM, 
QUAY TAY,DÙNG KHUÔN BẾ FLEXO, TEST 
GIAO 



  

TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP IN : 0988 800 723 (GẶP QUAN)                                
CẬP NHẬT THÁNG 09/2016                                                                                                  

MSI005 

 
MÁY BO GỐC BẰNG TAY 

2,700,000 VNĐ BO GÓC CARD VISIT, ALBUM ẢNH,THẺ
NHỰA,..CẮT BẰNG TAY,DÀY TỐI ĐA 3CM, TAY 
KÊ ĐIỀU CHỈNH,NHỎ GỌN,DỄ SỬ
DỤNG,..TEST GIAO 

MSI006 

 
BÀN CẮT GIẤY BOSSER 

858 A3 

3,080,000 VNĐ BÀN CẮT GIẤY KHỔ A 3, CẮT TỐI ĐA 410-
430MM,C8AT1 ĐƯỢC 400 TỜ ,DAO CẮT BẰNG 
THÉP,SIÊU BỀN,SẮT BÉN,ĐỘ CHÍNH XÁC 
CAO,AN TOÀN,THÂN BẰNG THÉP,CHẤT 
LƯỢNG CAO,KIỂU DÁNG ĐẸP,DỄ SỬ
DỤNG.KÍCH THƯỚC 77X54X30CM.TRỌNG 
LƯỢNG 26.5KG 
BẢO HÀNH 12 THÁNG 
 

MSI007 

 
BÀN CẮT GIẤY BOSSER 

858 A4 

2,600,000 VNĐ BÀN CẮT GIẤY KHỔ A 4, CẮT TỐI ĐA 410-
430MM,C8AT1 ĐƯỢC 400 TỜ ,DAO CẮT BẰNG 
THÉP,SIÊU BỀN,SẮT BÉN,ĐỘ CHÍNH XÁC 
CAO,AN TOÀN,THÂN BẰNG THÉP,CHẤT 
LƯỢNG CAO,KIỂU DÁNG ĐẸP,DỄ SỬ
DỤNG.KÍCH THƯỚC 65X44.5X29CM.TRỌNG 
LƯỢNG 18KG 
BẢO HÀNH 12 THÁNG 

MSI008 

 
BÀN CẮT GIẤY THƯỜNG A 

4 

250,000 VNĐ KHỔ A 4, LỮƠI DAO BẰNG THÉP,SẮT,BỀN,AN 
TOÀN, ĐỘ CHÍNH XÁC CAO,DỄ SỬ
DỤNG,TEST GIAO  

MSI009 

 
BÀN CẮT GIẤY THƯỜNG A 

3 

350,000 VNĐ KHỔ A 3, LỮƠI DAO BẰNG THÉP,SẮT,BỀN,AN 
TOÀN, ĐỘ CHÍNH XÁC CAO,DỄ SỬ
DỤNG,TEST GIAO  

MSI010 

 
BÀN CẮT DSB GT-4 

660,000 VNĐ BÀN CẮT A 4, CẮT 10 TỜ A 4/70G, LƯỠI DAO 
BẰNG THÉP SIÊU BỀN, AN TOÀN, ĐỘ CHÍNH 
XÁC CAO,TRỌNG LƯỢNG 1,2KG, KÍCH THƯỚC 
530X256X76MM, XUẤT XỨ: ĐỨC 

MSI011 

 
BÀN CẮT DSB GT-3 

990,000 VNĐ BÀN CẮT A 3, CẮT 8 TỜ A 3/70G, LƯỠI DAO 
BẰNG THÉP SIÊU BỀN, AN TOÀN, ĐỘ CHÍNH 
XÁC CAO,TRỌNG LƯỢNG 1,2KG, KÍCH THƯỚC 
630X346X76MM, XUẤT XỨ: ĐỨC 

MSI012 

 
BÀN CẮT DSB GT-4C 

880,000 VNĐ BÀN CẮT A 4, CẮT 15 TỜ A 4/70G, LƯỠI DAO 
BẰNG THÉP,THÂN BẰNG KIM LOẠI  SIÊU BỀN, 
AN TOÀN, ĐỘ CHÍNH XÁC CAO,TRỌNG 
LƯỢNG 1,5KG, KÍCH THƯỚC 380X305X49MM, 
XUẤT XỨ: ĐỨC 
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MSI013 

 
BÀN CẮT DSB TM-20 

990,000 VNĐ BÀN CẮT A 4 5IN 1( CẮT THẲNG 5 TỜ,CẮT 
GỢN SÓNG 3 TỜ,CẮT RĂNG CƯA 3 TỜ, CẤN 
ĐƯỜNG KẺ 3 TỜ,BO GÓC), CẮT 5 TỜ A 
4/70G,KHỔ GIẤY TỐI ĐA 320MM, LƯỠI DAO 
BẰNG THÉP,THÂN BẰNG KIM LOẠI  SIÊU BỀN, 
AN TOÀN, ĐỘ CHÍNH XÁC CAO,TRỌNG 
LƯỢNG 0.94KG, KÍCH THƯỚC 460X220X90MM, 
XUẤT XỨ: ĐỨC 

MSI014 

 
BÀN CẮT DSB DC-20 

1,350,000 VNĐ BÀN CẮT A 4 ,ĐA NĂNG( MẶT 1: CẮT THẲNG 10
TỜ/LẦN GIẤY 70G,MẶT 2 VỚI 3 KIỂU CẮT:CẮT 
GỢN SÓNG 3 TỜ,CẮT RĂNG CƯA 3 TỜ, CẮT 
THẲNG 5 TỜ,BO GÓC), ,KHỔ GIẤY TỐI ĐA 
320MM, LƯỠI DAO BẰNG THÉP,THÂN BẰNG 
KIM LOẠI  SIÊU BỀN, AN TOÀN, ĐỘ CHÍNH XÁC 
CAO,TRỌNG LƯỢNG 2KG, KÍCH THƯỚC 
460X220X90MM, XUẤT XỨ: ĐỨC 

MSI015 

 
MÁY CẮT CARD TỰ ĐỘNG 

1,450,000 VNĐ MÁY CẮT CARD TỰ DÔNG KHỔ A 4, KÍCH 
THƯỚC CARD 5.5X9CM, LƯỠI DAO BẰNG 
THÉP, MẮT ĐỌC NHẬN BIẾT GIẤY, TỰ ĐỘNG 
KÉO GIẤY, CẮT 3 LẦN ĐƯỢC 10 CARD,..TEST 
GIAO 

MSI016 

 
MÁY CẮT CARD TỰ ĐỘNG 

LOẠI TỐT 

5,500,000 VNĐ MÁY CẮT CARD TỰ DÔNG KHỔ A 4, KÍCH 
THƯỚC CARD 5.5X9CM, LƯỠI DAO BẰNG 
THÉP, MẮT ĐỌC NHẬN BIẾT GIẤY, TỰ ĐỘNG 
KÉO GIẤY, CẮT 3 LẦN ĐƯỢC 10 CARD,ĐỘ 
CHUẨN XÁC CAO..TEST GIAO 

MSI017 

 
MÁY BẾ THẺ NHỰA 

650,000 VNĐ KÍCH THƯỚC BẾ 54X86CM, TRỌNG LƯỢNG 
6.5KG, LƯỠI DAO BẰNG THÉP SIÊU BỀN, DỄ 
SỬ DỤNG, TEST GIAO 

MSI018 

 
MÁY ÉP NHIỆT LÊN LY 

2,000,000 VNĐ ÉP HÌNH ẢNH LÊN LY SỨ, THÙY TINH,NHỰA,.. 
HÌNH TRỤ ĐỨNG, THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 2 
CÔNG TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN 
RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 

MSI019 

 
MÁY ÉP NHIỆT LÊN LY 
BẰNG HƠI MODEL 2015 

2,300,000 VNĐ ÉP HÌNH ẢNH LÊN LY SỨ, THÙY TINH,NHỰA,.. 
CÔNG NGHỆ ÉP BẰNG HƠI,TỰ ĐỘNG ĐIỀU 
CHỈNH, THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 2 CÔNG TẮC 
CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN RIÊNG,DỄ SỬ
DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 

MSI020 

 
MÁY ÉP NHIỆT LÊN LY 
BẰNG HƠI MODEL 2015 

2,500,000 VNĐ MÁY ÉP LY 2 KHUÔN,ÉP HÌNH ẢNH LÊN LY SỨ, 
THÙY TINH,NHỰA,.. CÔNG NGHỆ ÉP BẰNG 
HƠI,TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH, THIẾT KẾ NHỔ
GỌN, 2 CÔNG TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI 
GIAN RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 
THÁNG 

MSI021 

 

2,200,000 VNĐ ÉP HÌNH ẢNH LÊN DĨA SỨ, THÙY 
TINH,NHỰA,.., THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 2 CÔNG 
TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN 
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MÁY ÉP NHIỆT LÊN DĨA RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 
MSI022 

 
MÁY ÉP NHIỆT LÊN NÓN 

3,000,000 VNĐ ÉP HÌNH ẢNH LÊN BO NÓN,.., THIẾT KẾ NHỔ
GỌN, 2 CÔNG TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI 
GIAN RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 
THÁNG 

MSI023 

 
MÁY ÉP PHẲNG 40X40 

3,300,000 VNĐ MÁY ÉP PHẲNG 40X40, THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 2 
CÔNG TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN 
RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 

MSI024 

 
MÁY ÉP PHẲNG 40X60 

4,700,000 VNĐ MÁY ÉP PHẲNG 40X60, THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 2 
CÔNG TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN 
RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 

MSI025 

 
MÁY ÉP ĐA NĂNG  6 

TRONG 1 

6,800,000 VNĐ MÁY ÉP NHIỆTĐA NĂNG 6 TRONG 1( 2 KHUÔN 
ÉP LY,2 KHUÔN ÉP DĨA,1 KHUÔN ÉP ÁO 
38X38,1 KHUÔN ÉP NÓN) THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 
2 CÔNG TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN 
RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 

MSI026 

 
MÁY ÉP NHIỆT PHẲNG 

CAO ÁP 40X40 

3,800,000 VNĐ MÁY ÉP NHIỆT PHẲNG CAO ÁP 40X40, DÒNG 
MÁY ÉP CÓ NHIỀU CÃI TIẾN HƠN MÁY ÉP 
THÔNG THƯỜNG, CẦN ÉP NHẸ HƠN NHƯNG 
LỰC ÉP MẠNH HƠN, THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 2 
CÔNG TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN 
RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 

MSI027 

 
MÁY ÉP NHIỆT PHẲNG 

CAO ÁP 40X50 

4,800,000 VNĐ MÁY ÉP NHIỆT PHẲNG CAO ÁP 40X50, DÒNG 
MÁY ÉP CÓ NHIỀU CÃI TIẾN HƠN MÁY ÉP 
THÔNG THƯỜNG, CẦN ÉP NHẸ HƠN NHƯNG 
LỰC ÉP MẠNH HƠN, THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 2 
CÔNG TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN 
RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 

MSI028 

 
MÁY ÉP NHIỆT PHẲNG 

CAO ÁP 40X60 

5,100,000 VNĐ MÁY ÉP NHIỆT PHẲNG CAO ÁP 40X60, DÒNG 
MÁY ÉP CÓ NHIỀU CÃI TIẾN HƠN MÁY ÉP 
THÔNG THƯỜNG, CẦN ÉP NHẸ HƠN NHƯNG 
LỰC ÉP MẠNH HƠN, THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 2 
CÔNG TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN 
RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 

MSI029 

 
MÁY ÉP NHIỆT PHẲNG 

CAO ÁP 60X80 

14,000,000 VNĐ MÁY ÉP NHIỆT PHẲNG CAO ÁP 60X80, DÒNG 
MÁY ÉP CÓ NHIỀU CÃI TIẾN HƠN MÁY ÉP 
THÔNG THƯỜNG, CẦN ÉP NHẸ HƠN NHƯNG 
LỰC ÉP MẠNH HƠN, THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 2 
CÔNG TẮC CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN 
RIÊNG,DỄ SỬ DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 

MSI030 

 
MÁY ÉP NHIỆT 3D 

11,900,000 VNĐ MÁY ÉP NHIỆT 3D,SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HÚT 
CHÂN TẠO ÁP SUẤT LÊN BỀ MẶT IN CHUYỂN 
NHIỆT, THIẾT KẾ NHỔ GỌN, 2 CÔNG TẮC 
CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN RIÊNG,DỄ SỬ
DỤNG,..BẢO HÀNH 6 THÁNG 



  

TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP IN : 0988 800 723 (GẶP QUAN)                                
CẬP NHẬT THÁNG 09/2016                                                                                                  

MSI031 

 
MÁY ÉP PLASTIC YT 320 

KHỖ A 3 

800,000 VNĐ 
LOẠI LULO NHỎ GIÁ: 

700,000 VNĐ/ CÁI 

MÁY ÉP PLASTIC KHỔ A3, DÙNG 4 LULO ÉP 
LỚN, TỐC ĐỘ NHANH HƠN ,CHUẨN 
HƠN,KHÔNG BỊ NHĂN KHI ÉP, BỘ PHẬN ĐIỀU 
KHIỂN ĐƠN GIẢN,DỄ SỬ DỤNG.TEST GIAO 

MSI032 

 
MÁY CẮT DECAL DC240 – 

KHỔ A 4 

5,300,000 VND MÁY CẮT DECAL KHỔ A 4, TỐC ĐỘ 10-
300MM/S, LỰC CẮT 10-200G, ĐIỆN ÁP 12V, 
TRỌNG LƯỢNG 4KG,CẮT TRỰC TIẾP TRONG 
COREL,KẾT NỐI USB,1 Ổ DAO,1 DAO CẮT, 1 
BỘ VÍT,1 NGUỒN, DRIVER, SÁCH HD, BẢO 
HÀNH 12 THÁNG 

MSI033 

 
MÁY CẮT DECAL ART360 – 

KHỔ A 3 

8,000,000 VND MÁY CẮT DECAL KHỔ A 3, TỐC ĐỘ 800MM/S, 
LỰC CẮT 500G, ĐIỆN ÁP 12V, KÍCH THƯỚC 
14X17X51CM,CẮT TRỰC TIẾP TRONG 
COREL,KẾT NỐI USB,1 Ổ DAO,3 DAO CẮT, 1 
BỘ VÍT,1 NGUỒN, DRIVER, SÁCH HD, BẢO 
HÀNH 12 THÁNG 

MSI034 

 
MÁY ĐÓNG HUY HIỆU 

 4,500,00 VNĐ 
KHUÔN 32: 1300,000 VNĐ 
KHUÔN 44: 1400,000 VNĐ 
KHUÔN 58: 1500,000 VNĐ 
KHUÔN 75: 1600,000 VNĐ 

 MÁY ĐÓNG HUY HIỆU ĐƠN, GỒM 2 KHUÔN 44 
VÀ 58, MÁY THIẾT KẾ NHỎ GỌN,DỄ SỬ DỤNG 
BẢO HÀNH 6 THÁNG 
PHÔI HUY HIỆU 32: 2500 VNĐ, 44: 3000 VNĐ/  
58 : 3500 VNĐ, 75: 4000 VNĐ 
MÁY ĐÓNG 3 CHÂN GỒM KHUÔN 32 VÀ 44 
GIÁ: 4,700,000 VNĐ       

MSI035 

 
MÁY ĐÓNG LÒ XO NHỰA 

 850,00 VNĐ/ CÁI 
LÒ XO PHI 8: 80,000 VNĐ 
LÒ XO PHI 10: 100,000 VNĐ 
LO XO PHI 12: 110,000 VNĐ 
LÒ XO PHI 14: 140,000 VNĐ 
LÒ XO PHI 16: 160,000 VNĐ 
LÒ XO PHI 19: 190,000 VNĐ 

 

MÁY DÓNG LÒ XO NHỰA GD3300, KHỔ A 4 
TRỌNG LƯỢNG : 5KG,KÍCH THƯỚC 
367X250X150MM, MỖI LẦN ĐÓNG 12 TỜ A 
4(80G),CÓ TÍCH HỢP CẦN CHỈNH KHOẢNG 
CÁCH TRỪ LỀ. BẢO HÀNH 6 THÁNG 
TƯ VẤN : 0988 800 723 (GẶP QUAN) 
 

MSI036 

 
MÁY ĐÓNG LOXO SẮT 

 2,150,000 VND 
LÒ XO PHI 8: 150,000 VNĐ 
LÒ XO PHI 10: 160,000 VNĐ 
LO XO PHI 12: 180,000 VNĐ 
LÒ XO PHI 14: 200,000 VNĐ 
LÒ XO PHI 16: 230,000 VNĐ 
LÒ XO PHI 19: 260,000 VNĐ 
 

MÁY ĐÓNG LÒ XO SẮT TD2000, ĐÓNG KHỔ A 
4, MỖI LẦN ĐÓNG 25 TỜ A 4 (80G), ĐỤC LỔ 
VUÔNG,BẢO HẢNH 6 THÁNG. 
TƯ VẤN : 0988 800 723 (GẶP QUAN) 

MSI037 

 
MÁY ÉP DẺO CHÂN CAO 

1,350,000 VNĐ/ CÁI 
NHỰA  ÉP BL : 55,000 

VNĐ/100 TỜ  

MÁY ÉP DẺO, ÉP BẰNG LÁI,CMND, GIẤY TỜ IN 
ẤN,..CHIỀU DÀI ĐƯỜNG ÉP 370MM, ĐỘ RỘNG 
10MM,CÔNG SUẤT 500W/220V AC, KÍCH 
THƯỚC W520XH935XD420(MM).TRỌNG 
LƯỢNG 13KG. BẢO HÀNH 12 THÁNG 

LƯU Ý: GIÁ CẢ TRÊN BÁO GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC. XIN LIÊN HỂ 0988 800 723 ( GẶP QUAN) 
ĐỂ BIẾT CHI TIẾT. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. 

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 
1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH: 
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 PHẢI CÓ TEM BẢO HÀNH CỦA CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 
 SẢN PHẨM CÓ TRONG NỘI DUNG BẢO HÀNH CỦA CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 
 TEM BẢO HÀNH PHẢI CÒN NGUYÊN VẸN,KHÔNG BỊ RÁCH,TẨY ,XÓA. 
2. NỘI DUNG BẢO HÀNH: 
 MÁY IN LASER – HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH THEO HÃNG 
 HÀNG CÔNG TY BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM TẠI CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 
 MÁY IN PHUN MỰC CHÍNH HÃNG – BẢO HÀNH THEO HÃNG(HOẶC CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 

– NỘI DUNG BẢO HÀNH NHƯ NHAU) 
 MÁY IN GẮN MỰC LIÊN TỤC – BẢO HÀNH 6 THÁNG HOẶC 1 NĂM (ĐẦU PHUN BẢO HÀNH 1 THÁNG) TÙY 

THEO NỘI DUNG BẢO HÀNH TỪNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 
 HỘP MỰC CHÍNH HÃNG – KHÔNG BẢO HÀNH 
 DỊCH VỤ SỬA CHỮA BẢO HÀNH 1 TUẦN ( LƯU Ý : CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN KHÔNG TÍNH 

THÊM BẤT KỲ CHI PHI NÀO NẾU MÁY IN KHÁCH HÀNG BỊ LỖI ĐÚNG NGAY BỘ PHẬN VỪA SỬA 
CHỮA(TRONG 1 TUẦN))   

3. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN SẼ KHÔNG BẢO HÀNH TRONG 
NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU: 

 THIẾT BỊ KHÔNG CÓ TEM BẢO HÀNH CỦA CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 
 TEM BẢO HÀNH CÓ DẤU HIỆU BỊ SỬA ĐỔI HOẶC HẾT THỜI GIAN BẢO HÀNH 
 THIẾT BỊ BỊ CHẠM,CHÁY,NỔ,RỈ SÉT,ĐẶT TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚC,CÔN TRÙNG PHÁ HOẠI. 
 HƯ HỎNG DO THIÊN TAI,HAO MÒN DO SỬ DỤNG, SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN KHÔNG ỔN ĐỊNH. 
 MÁY BỊ CHẠM MẠCH, CHẠM ĐẦU PHUN,MAINBOARD(DO SỬ DỤNG HAY VẬN CHUYỂN KHÔNG ĐÚNG CÁCH) 
 KHÁCH HÀNG TỰ Ý CAN THIỆP VÀO BÊN TRONG THIẾT BỊ, KHÔNG SU73DU5NG ĐÚNG NHƯ HƯỚNG DẪN 

KỸ THUẬT 
4. GHI CHÚ: 

 CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN SẼ KHÔNG THÔNG BÁO TRƯỚC CHO KHÁCH HÀNG NẾU CHI 
PHÍ SỬA CHỮA DƯỚI 200,000 VNĐ 

 CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ HƯ HỎNG HAY MẤT MÁT NÀO NẾU 
KHÁCH HÀNG KHÔNG NHẬN LẠI MÁY GỬI SỬA CHỮA TRONG VÒNG 30 NGÀY(KỂ TỪ NGÀY GỬI MÁY 
SỬA) 

 KỂ TỪ NGÀY 20/11/2015 KHI KHÁCH HÀNG ĐẾN GỬI MÁY SỬA YÊU CẦU NHÂN VIÊN VIẾT BIÊN NHẬN 
NHẬN MÁY(CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIÊM VỀ MỌI MẤT MÁT 
,HƯ HỎNG NẾU KHÁCH HÀNG ĐẾN NHẬN MÁY SỬA MÀ KHÔNG CÓ BIÊN NHẬN)  

 KHÔNG BẢO HÀNH TẬN NƠI. CHỈ HỔ TRỢ TẬN NƠI TRONG TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG MUA MÁY IN 
TẠI CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN.NGOÀI THỜI GIAN ĐƯỢC HỔ TRỢ NẾU KHÁCH HÀNG CÓ 
YÊU CẦU DỊCH VỤ TẬN NƠI. XIN VUI LÒNG CỘNG THÊM PHÍ DỊCH VỤ( TÙY ĐỊA ĐIỂM).  

 GIAO HÀNG TẬN NƠI MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH TP HCM CHO HÓA ĐƠN TRÊN 800,000 VNĐ. DƯỚI 
800,000 VNĐ VUI LÒNG CỘNG THÊM PHÍ DỊCH VỤ( TÙY ĐỊA ĐIỂM). 

 QUÝ KHÁCH VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN,LINH KIỆN,VẬT TƯ,GIẤY IN,MỰC IN,..ĐÚNG 
NHƯ HÓA ĐƠN TRƯỚC KHI RA KHỎI CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN. MỌI MẤT MÁT VỀ SAU 
CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM. 

5. GIỜ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 
 SÁNG 7H30’ LÀM VIỆC ĐẾN 5H30’ (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) 
 BỘ PHẬN KINH DOANH LÀM VIỆC ĐẾN 8H TỐI 
 LÀM VIỆC TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7. RIÊNG CHỦ NHẬT LÀM BUỔI SÁNG. 
 NGOÀI GIỜ XIN GỌI 0988 800 723 (GẶP QUAN) . XIN CẢM ƠN. 

6. THÔNG TIN TÀI KHOẢNG: 
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 NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – SỐ TK: 0101145226 – CHỦ TK: LÊ VĂN QUAN – CN QUẬN 1 
 NGÂN HÀNG ACB – SỐ TK: 196954809 – CHỦ TK: LÊ VĂN QUAN – CN BÌNH TRIỆU 
 NGÂN HÀNG SACOMBANK – SỐ TK: 060083112037 – CHỦ TK: LÊ VĂN QUAN – CN GÒ VẤP 
 NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – SỐ TK: 001947339999 – CHỦ TK: LÊ VĂN QUAN – CN QUẬN 1 
 NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – SỐ TK: 0071000928819 – CHỦ TK: LÊ VĂN QUAN – CN GÒ VẤP 
 CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN - SỐ TK: 0071000772432 – NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – CN 

GÒ VẤP ,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 
MỌI GIAO DỊCH VÀ Ý LIẾN ĐÓNG GÓP XIN LIÊN HỆ: 

CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 
 CỬA HÀNG BÁN LẺ: 482 NGUYỄN THÁI SƠN , P05, Q.GÒ VẤP, TP.HCM 
 ĐIỆN THOẠI: (08)62760723 – DI ĐỘNG: 0942 800 723 – 0914 800 723 
 TRUNG TÂM BÁN SỈ: 965/40 QUANG TRUNG, P14, Q.GÒ VẤP, TP.HCM 
 ĐIỆN THOẠI: (08)66600723 – DI ĐỘNG : 0963 800 723 – 0988 800 723 
 E-MAIL: SALE@MAYINLEQUAN.COM – WEBSITE: MAYINLEQUAN.COM 
 YAHOO: MAYINLEQUAN1 – MAYINLEQUAN2 – MAYINLEQUAN3 

 HOTLINE : 0988 800 723 ( GẶP QUAN) 
 

NÂNG CẤP R280/R285/R290/ARTISAN 50/P50/T50/T60 
THÀNH EPSON L800  

 CHẠY ỔN ĐỊNH HƠN 
 ÍT HAO MỰC HƠN 
 TỐC ĐỘ,MÀU SẮC TỐ HƠN 
 GIÁ: 500,000 VNĐ 

 

 
NÂNG CẤP EPSON STYLUS PHOTO 1430  THÀNH EPSON 
L1800  

 CHẠY ỔN ĐỊNH HƠN 
 ÍT HAO MỰC HƠN 
 TỐC ĐỘ,MÀU SẮC TỐ HƠN 
 GIÁ: 800,000 VNĐ 

 

mailto:SALE@MAYINLEQUAN.COM
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